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MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc530130100]1. Lý do chọn đề tài
1.1. Vai trò của phần văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 6
Lớp 6 là nấc thang đầu tiên của bậc Trung học cơ sở (THCS), môn Ngữ văn 6 có vai trò nền tảng trong việc phát triển các kiến thức bộ môn sau này. Những yêu cầu về tiếp nhận văn bản ở lớp 6 đã cao hơn bậc Tiểu học nên phân môn Tập đọc (chương trình lớp 5) được thay thế bằng Đọc hiểu văn bản. Với cấp độ này, học sinh không đơn thuần chỉ đọc phát âm một đoạn hội thoại, một câu chuyện, đoạn văn hay đoạn thơ ngắn, mà cần hiểu rõ được nội dung văn bản mình được học, nắm được thể loại, chỉ ra các đặc sắc nghệ thuật, liên hệ được với những vấn đề liên quan trong cuộc sống.
Sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện nay bao gồm 10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam (không tính các văn bản nhật dụng), chiếm khoảng hơn 30% trên tổng số 32 tác phẩm trong toàn chương trình. Các tác phẩm này được phân phối dạy vào học kỳ 2 của năm học. Tựu trung các văn bản- bao gồm cả truyện, kí và thơ- đều mang nội dung gần gũi, dễ cảm thụ, dẫn dắt học sinh khám phá những vẻ đẹp trù phú của quê hương đất nước (Sông nước Cà Mau, Lao xao), ca ngợi sự dũng cảm, cần cù, khắc hoạ vẻ đẹp của con người lao động trước thiên nhiên hùng vĩ (Vượt thác), nuôi dưỡng tình yêu gia đình, khơi dậy lòng vị tha, nhân ái (Bức tranh của em gái tôi, Bài học đường đời đầu tiên)… Bên cạnh đó, việc tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức, giáo dục quốc phòng an ninh, kể chuyện lịch sử, rèn luyện kỹ năng sống,… cũng phù hợp với tâm lý và tầm nhận thức các em học sinh lớp 6 mới năm đầu tiên bước vào thềm Trung học cơ sở (THCS).
Ngày nay, cùng với sự đổi mới phương pháp dạy học, việc cho học sinh lớp 6 tiếp cận với các văn bản văn học hiện đại Việt Nam sẽ cung cấp tới các em các kiến thức nền về thể loại tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh; hình thành kỹ năng nói (tóm tắt văn bản, kể chuyện người thật việc thật, kể chuyện sáng tạo,…) và kỹ năng tạo lập văn bản (viết bài tự sự, miêu tả…), bởi lẽ các tác phẩm được lựa chọn trong chương trình thường phản ánh hiện thực phong phú, gần gũi với tuổi thơ, với nhiều tình tiết hấp dẫn, tính cách các nhân vật đa dạng,… mở ra cánh cửa tâm hồn còn đang háo hức, khơi gợi trong các em học sinh nhiều hứng thú khám phá văn học và cuộc sống.
Phần văn học hiện đại Việt Nam ở mọi khối, lớp đều là trọng tâm kiến thức của môn Ngữ văn nhà trường và trong chương trình Ngữ văn 6 cũng không ngoại lệ.
1.2. Vai trò của phiếu học tập trong việc đổi mới phương pháp dạy học Văn ngày nay
Phiếu học tập (PHT) có vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh củng cố kiến thức trên lớp, rèn luyện đa kĩ năng, ngoài ra nó còn góp một ý nghĩa tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Vì cách thức sử dụng đa dạng (giao về nhà, thảo luận trên lớp…) và hình thức trình bày phong phú (biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh…) nên PHT giúp phát huy tinh thần tự học, tạo sự hứng thú, chống lại thói quen thụ động trong trao đổi, nghiên cứu. Đồng thời, đây còn là một phương tiện giao tiếp tương đối hữu hiệu giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với tác phẩm.
Tuy nhiên, bằng thực tiễn dạy học, tôi cho rằng để phát huy tối đa các tính năng tích cực của PHT, giáo viên có thể thay đổi cách làm việc với PHT bằng phương án xây dựng các trò chơi với phiếu. Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) không chủ đích hướng đến cách thiết kế nội dung cho phiếu học tập (theo các dạng biểu bảng, sơ đồ, tranh ảnh…), cũng không hướng dẫn trình bày các trò chơi lên mặt giấy cho học sinh giải quyết (như các trò chơi ô chữ, đuổi hình bắt chữ, giải câu đố…) mà trọng tâm muốn thiết kế các hoạt động làm việc sáng tạo với PHT, cụ thể là hình thức “trò chơi”. Giáo viên hoàn toàn có thể xây dựng nên một hoạt động “chơi” mà ở đó học sinh lấy PHT làm công cụ, “đạo cụ” để vui học và trau dồi những kỹ năng như thảo luận, phản biện, sáng tác. Trong quá trình đó, giáo viên sẽ chính là người điều hành theo sát cùng học sinh khai mở từng nội dung trong phiếu chứ không chỉ dừng lại ở việc phát- thu- nhận xét và tổng kết phiếu. Như vậy vai trò của người dạy trong hoạt động dạy học cũng tích cực hơn và bản thân học sinh cũng cảm thấy hào hứng, dễ tiếp thu kiến thức và gần gũi với người dạy của mình hơn.
1.3. Vai trò của trò chơi trong quá trình dạy và học
Lâu nay, trò chơi trong dạy học dưới nhiều hình thức đã chứng minh được những tác dụng dễ nhận thấy của nó như: làm mới không khí lớp học, tạo môi trường học tập thân thiện, thu hút sự chú ý của học sinh, giúp học sinh củng cố kiến thức hiệu quả, … Tuy nhiên hoạt động này cũng phải dựa trên những yêu cầu khắt khe, không thể gượng ép đưa vào hay lạm dụng thái quá. Trò chơi dẫu vui cũng phải đáp ứng đủ lượng thông tin, kiến thức học sinh cần nắm, ngoài ra phải phù hợp với đặc trưng tâm lý lứa tuổi, phù hợp với phong cách của phần nội dung được áp dụng.
Trong dạy học bộ môn Ngữ văn nói chung, việc tích hợp trò chơi thường được sử dụng với phân môn Tiếng Việt vì nó phù hợp để khai mở vốn từ vựng và dễ dàng áp dụng nhiều hình thức bài tập, tuy nhiên không phải vì thế mà các tiết đọc Văn lại không thể ứng dụng linh hoạt hình thức này. Tôi cho rằng, học văn bản cũng cần trau dồi nhiều kĩ năng khác ngoài nghe- đọc- viết. Học sinh trong quá trình học Văn rất cần bồi dưỡng kĩ năng thảo luận, phản biện, sáng tác, tư duy, rèn tác phong nhanh nhạy và khéo léo trong giải quyết các vấn đề văn học.
Lý do người viết chọn chương trình Ngữ văn 6, bởi đặc trưng tâm lý lứa tuổi cũng như tầm đón nhận của các em học sinh lúc này là phù hợp để triển khai các hoạt động trò chơi sáng tạo trong dạy học. 
1.4. Thực trạng dạy học củng cố kiến thức mạch đọc hiểu văn bản văn học hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 6
Thuật ngữ “đọc hiểu” đi vào vào môi trường giáo dục Việt Nam cũng đã hai thập kỷ, tư tưởng dạy học này tương thích với việc đổi mới chương trình sách giáo khoa các cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiệm cận với các phương pháp giáo dục tiên tiến tại các nước phát triển trên thế giới. Năng lực đọc hiểu có một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đánh giá khả năng tiếp nhận, giao tiếp, giải quyết các vấn đề phức tạp cũng như tương tác xã hội của người học.
Trong chương trình Ngữ văn 6, mạch đọc hiểu văn bản là một dòng chảy xuyên suốt 35 tuần học, thể hiện rõ nhất trong phân môn Văn. Ở học kỳ I, ngữ liệu là các văn bản truyện dân gian và truyện trung đại; sang học kỳ II, ngữ liệu chủ yếu là các văn bản truyện, thơ, ký hiện đại. Các văn bản thường được xếp theo tiến trình lịch sử hoặc theo thể loại. Thực tế cho thấy các văn bản đọc hiểu trong nhà trường rất đa dạng và phong phú, thông qua việc tìm hiểu các “đối tượng” này, học sinh được tiếp xúc với những vấn đề đời sống gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi và tầm nhận thức của các em.
Khi thuật ngữ “dạy học đọc hiểu” đi vào đời sống giảng dạy Văn ở Việt Nam, nhiều giáo viên tỏ ra lúng túng và cho rằng đây là phương pháp cần nhiều thời gian để thể nghiệm. Tuy nhiên bản chất của vấn đề không hoàn toàn xa lạ đến vậy. Với cách dạy truyền thống, thầy cô vẫn thường cho học sinh tiếp cận văn bản bằng cách đọc ngữ liệu, sau đó đặt câu hỏi để học sinh trả lời, điều này cũng nghĩa là đang hướng tới việc hướng dẫn đọc- hiểu. Nét khác biệt ở đây chỉ là, giáo viên cần cung cấp cho học sinh thêm các “tri thức công cụ”, để thông qua việc hiểu văn bản này, các em có kỹ năng để tự chủ động xử lí thông tin của các văn bản khác, ngoài nội dung trên trường lớp được học; tức là vốn kiến thức của các em được mở rộng hơn, không chỉ bó hẹp trong những con chữ trên trang sách giáo khoa.
Tinh thần là vậy, nhưng lý thuyết ấy vẫn còn là “bức tranh màu xám” khi giáo viên luôn gánh những áp lực vô hình mang tên “chuẩn kiến thức” trong các kiểu mẫu đề thi: Thi khảo sát giữa kỳ, thi cuối kỳ, thi vượt cấp… nối tiếp nhau. Đó là lý do vì sao dạy học giảng- chép vẫn được coi là giải pháp an toàn, truyền thống, dễ đáp ứng mục tiêu “truyền bá kiến thức” trong 45 phút gọn ghẽ. Như vậy, học sinh có thể làm được các bài tập trong đề thi. Vậy ngoài đề thi, các em xử lý thế nào với các câu hỏi cuộc đời?
 Những lý do trên gợi hứng thú cho tôi trong việc nghiên cứu và thực hiện đề tài “Xây dựng trò chơi với phiếu học tập để hướng dẫn học sinh củng cố kiến thức mạch đọc hiểu văn bản văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 6”, nhằm giảm bớt sự thụ động trong tiếp nhận văn học, khiến học sinh phần nào có cảm hứng hơn với việc học Văn và cũng là giảm nhẹ áp lực lên người dạy trong việc dẫn dắt HS nghiên cứu, xử lý, củng cố lại một thông tin văn học nào đó.
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             2.1.  Mục đích nghiên cứu 
Thực hiện đề tài này người nghiên cứu nhằm mục đích xây dựng được các trò chơi với PHT phù hợp với học sinh lớp 6 và đặc điểm của hoạt động củng cố kiến thức mạch đọc hiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn 6. Từ đó, góp phần tạo hứng thú, động lực học tập, nâng cao chất lượng dạy học nội dung này ở nhà trường THCS.
             2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Nhiệm vụ cụ thể của SKKN như sau:
Một là: Tìm hiểu cơ sở lí luận của việc xây dựng các trò chơi với PHT.
Hai là: Tìm hiểu thực trạng dạy học củng cố, ôn tập mạch đọc hiểu.
Ba là: Thiết kế các trò chơi với phiếu học tập
Bốn là: Thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính đúng đắn của biện pháp.
[bookmark: _Toc530130103]3. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quá trình dạy học củng cố kiến thức mạch đọc hiểu văn bản trong chương trình Ngữ văn 6 thông qua hình thức hoạt động trò chơi với phiếu học tập. 
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Phạm vi nghiên cứu của SKKN là :
- Hoạt động củng cố trong dạy học mạch đọc hiểu văn bản văn chương ở chương trình Ngữ văn lớp 6
-  Các văn bản đọc hiểu trong chương trình Ngữ văn lớp 6 , gồm 10 văn bản: Bài học đường đời đầu tiên, Sông nước Cà Mau, Bức tranh của em gái tôi, Vượt thác, Đêm nay Bác không ngủ, Lượm, Mưa, Cô Tô, Cây tre Việt Nam, Lao xao. 
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Trong quá trình thực hiện đề tài của SKKN, người viết sử dụng những phương pháp nghiên cứu chính sau đây:
 6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận
 6.2. Phương pháp khảo sát thực tiễn
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1.1.1. Trò chơi dạy học
Trước đây, chúng ta thường được nghe tới thuật ngữ “trò chơi học tập”- như một quy ước chỉ chung các trò chơi dùng trong việc học tập. Tuy nhiên cách gọi như thế dễ gây lầm tưởng rằng học sinh chính là người thiết kế, đưa ra các trò chơi và sử dụng trò chơi đó với những mục đích học tập riêng do mình tự đề ra. Điều này không thực sự đúng với tinh thần các trò chơi trong sáng kiến kinh nghiệm tôi đề cập. Tôi muốn hướng tới một mảng trò chơi mà trong đó người dạy là quản trò, là người đề xướng, xây dựng và hình thành nên các hoạt động chơi nhằm đáp ứng những mục đích dạy học nhất định. Nói cách khác, trò chơi dạy học là một phương pháp, hình thức tổ chức và luyện tập... do giáo viên (người dạy) xây dựng, đề xuất; áp dụng vào đối tượng học sinh (người học) của mình. Không bàn đến nội dung và tính chất, chỉ cần mục tiêu trò chơi là giúp học sinh tiếp cận, thu nạp, củng cố kiến thức thì đều được gọi là trò chơi dạy học. Trò chơi dạy học được hiểu là loại trò chơi có luật, có định hướng đối với sự phát triển trí tuệ của người học. Theo một số tài liệu, trò chơi dạy học có nguồn gốc từ nền giáo dục dân gian, trong những trò chơi đầu tiên của mẹ với con, trong các trò vui và những bài hát khôi hài làm cho đứa trẻ chú ý đến những vật xung quanh, gọi tên các vật đó và dùng hình thức đó để dạy con, những trò chơi đó có chứa đựng các yếu tố dạy học [7]. Theo tác giả Đặng Thành Hưng thì những trò chơi giáo dục được lựa chọn và sử dụng trực tiếp để dạy học phải tuân theo mục đích, nội dung, các nguyên tắc và phương pháp dạy học, có chức năng tổ chức, hướng dẫn và động viên trẻ hay học sinh tìm kiếm và lĩnh hội tri thức, học tập và rèn luyện kỹ năng, tích lũy và phát triển các phương thức hoạt động và hành vi ứng xử xã hội, văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ, pháp luật, khoa học, ngôn ngữ, cải thiện và phát triển thể chất, tức là tổ chức và hướng dẫn quá trình học tập của học sinh khi họ tham gia trò chơi gọi là trò chơi dạy học. Các nhiệm vụ, quy tắc, luật chơi và các quan hệ trong trò chơi dạy học được tổ chức tương đối chặt chẽ trong khuôn khổ các nhiệm vụ dạy học và được định hướng vào mục tiêu, nội dung học tập. Trò chơi dạy học được sáng tạo ra và được sử dụng bởi các nhà giáo và người lớn dựa trên những khuyến nghị của lý luận dạy học, đặc biệt là của lý luận dạy học các môn học cụ thể. Chúng phản ánh lý thuyết, ý tưởng, mục tiêu của nhà giáo, là một trong những hoạt động giáo dục không tuân theo bài bản cứng nhắc như những giờ học.
1.1.2. Vai trò của trò chơi trong dạy học Văn
[bookmark: _Toc530130115]1.1.2.1. Trò chơi giúp kích thích nhận thức
Trò chơi dạy học bên cạnh chức năng giải trí còn giúp  học sinh tự củng cố kiến thức, thói quen học tập hứng thú và thói quen làm việc theo nhiều cấu trúc, quy mô (cá nhân, nhóm, lớp). Các tiết học có trò chơi sẽ biến những kiến thức khô khan và cứng nhắc trở nên sinh động, hấp dẫn; chúng thổi vào tâm hồn học sinh một luồng sinh khí mới, những kiến thức rút ra sau đó cũng nhờ thế mà dễ dàng “thẩm thấu”, lắng đọng lại trong các em. Như vậy, việc sử dụng trò chơi trong dạy học nói chung và trong dạy học đọc hiểu văn bản văn học nói riêng là một trong những biện pháp tích cực hoá hoạt động trên lớp của thầy và trò. Một trong những hiệu quả quan trọng nữa đó là, mối quan tâm và hoạt động của học sinh thể hiện qua các trò chơi dạy học sẽ làm tăng thêm cảm tình của các em đối với môn học và thầy cô giáo.
Việc tìm được phương án giải khác nhau cho một “bài toán” trò chơi giúp các em hiểu sâu sắc hơn về những tri thức đã học, có thói quen tìm tòi phương án giải quyết tốt nhất, hay nhất và đơn giản nhất. Khi đó, các em thể hiện niềm vui, sự hứng thú với những thành tích mà mình đạt được và cảm thấy vui sướng khi được tham gia vào trò chơi. Đó sẽ là những ưu điểm mà ít phương pháp dạy học nào có thể sánh được.
1.1.2.2. Trò chơi ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển ngôn ngữ và trí tưởng tượng
Vui chơi ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển ngôn ngữ của học sinh, đặc biệt là học sinh còn ở lứa tuổi tương đối non nớt như lớp 6. Các em còn nhiều sự lúng túng và khó khăn trong diễn đạt, như vậy tình huống trò chơi đòi hỏi mỗi học sinh tham gia vào phải có một trình độ giao tiếp bằng ngôn ngữ nhất định (hoặc được đào tạo, củng cố theo thời gian). Sự giao tiếp đó có thể không chỉ trên lời nói mà có thể thông qua hình thức viết- áp dụng trong trò chơi với PHT. Nếu các em không diễn đạt được mạch lạc nguyện vọng và ý kiến của mình đối với trò chơi, nếu không hiểu được lời chỉ dẫn của thầy cô hay những lời bàn luận của các bạn cùng chơi, thì không thể nào tham gia vào trò chơi được (hoặc tham gia không có kết quả). Để đáp ứng được những yêu cầu của việc cùng chơi, học sinh phải trau dồi ngôn ngữ một cách rõ ràng, mạch lạc. Trò chơi chính là điều kiện kích thích trẻ phát triển ngôn ngữ một cách nhanh chóng.
Bên cạnh đó, trò chơi trong dạy học đọc hiểu còn có ý nghĩa khá to lớn đối với sự phát triển trí tưởng tượng của học sinh. Trong hoạt động chơi- cũng là hoạt động học, các em được tiếp cận với các hệ thống yêu cầu đa dạng mà giáo viên đưa ra, đó sẽ thường là các yêu cầu hướng học sinh tới một tư duy cởi mở, cùng tính liên hệ thực tế cao.
1.1.2.3. Trò chơi giúp hình thành đức tính kỉ luật, tính độc lập, tính đoàn kết, đồng đội
[bookmark: _Toc530130116]Khi tham gia trò chơi, học sinh phải tuân thủ theo những quy tắc nhất định, những luật lệ mà trò đó đề ra. Việc tiếp nhận và tuân theo những quy tắc đó giúp các em có khả năng tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau trong trò chơi. Chưa kể, khi hoà mình vào một trò chơi, học sinh sẽ ý thức cao nhất vai trò của bản thân mình trong hoạt động. Với trò chơi theo nhóm, mỗi cá nhân sẽ là một mắt xích quan trọng, nếu cá nhân đó không tập trung, cả cỗ máy đang chạy êm sẽ như bị “trật xích” và điều đó ảnh hưởng đến kết quả của toàn đội. Trò chơi kích thích học sinh nỗ lực bằng tất cả khả năng của mình bởi bất cứ ai cũng muốn mình là người chiến thắng. Những phần thưởng, sự động viên của giáo viên chính là liều thuốc tinh thần giúp học sinh cảm thấy hứng thú, các em cũng sẽ nhớ rất lâu các kiến thức trong trò chơi vì đó chính là chiến thắng của bản thân mình và đội mình.
[bookmark: _Toc530130117]1.1.3. Phân loại trò chơi trong dạy học Văn
Trên thực tế, có rất nhiều cách phân loại trò chơi mà đứng trên mỗi bình diện và cách tiếp cận khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau. Theo công trình về xây dựng trò chơi dạy học của ThS Bùi Kim Chuyên, có một số góc nhìn để phân loại trò chơi như:
Cách tiếp cận văn hoá: Trò chơi nhại lại, trò chơi sáng tạo, trò chơi kết hợp giữa nhại lại và sáng tạo
Cách tiếp cận lịch sử: Trò chơi dân gian, trò chơi hiện đại
Cách tiếp cận chức năng: Trò chơi giải trí tiêu khiển, trò chơi công vụ, trò chơi thể chất, trò chơi phát triển nhận thức, …
Với trò chơi trong dạy học Văn, cụ thể với mục tiêu của luận văn là trò chơi củng cố mạch đọc hiểu văn bản văn học, có thể dựa trên tiến trình dạy học làm căn cứ phân loại. Theo cách tiếp cận đó, chúng tôi chia ra:
a) Trò chơi khởi động: Thường được tổ chức ở đầu tiết học nhằm tạo tâm thế học tập hứng khởi, khuyến khích HS huy động tri thức nền xung quanh văn bản, sẵn sàng tiếp cận văn bản trên tâm thế chủ động.
b) Trò chơi hình thành kiến thức: Thường được tổ chức giữa thời gian học, lồng ghép trong hoạt động “Hướng dẫn đọc hiểu văn bản” của GV. Mục tiêu là kiến thiết các tri thức mới trong bài học, đưa lượng kiến thức đó vào HS một cách thoải mái, nhẹ nhàng, thông qua hình thức chơi các trò chơi lý thú.
c) Trò chơi ôn tập, củng cố: Đây sẽ dạng thức trò chơi được đề cập và thiết kế trong luận văn. Những trò chơi này thường được tổ chức ở gần cuối tiết học hoặc được tiến hành như một hoạt động chủ đạo trong các tiết ôn tập cuối kỳ, cuối năm. Mục tiêu của các trò chơi là giúp HS nắm vững lại các kiến thức trên tinh thần đã được tiếp nhận trong các hoạt động trước đó (với phạm vi một bài học) hoặc các bài học trước đó (với phạm vi toàn bộ mạch đọc hiểu văn bản) nhằm khắc sâu hơn nữa tri thức trong các em, đồng thời mở ra các trường liên tưởng, vận dụng, khiến HS có cái nhìn đa diện, đa sắc hơn về văn bản. Đây thực chất là một dạng test, làm bài kiểm tra dưới hình thức chơi để đo định lượng, định tính chất lượng một bài học.
1.2. Phiếu học tập và Phiếu học tập trong dạy học đọc hiểu văn bản văn chương
[bookmark: _Toc530130118]1.2.1. Khái niệm và phân loại phiếu học tập
[bookmark: _Toc530129444]Lý luận dạy học hiện nay chia phương tiện dạy học thành 2 loại:
Một là phương tiện dạy học thông thường như: bảng phấn, sách giáo khoa, tài liệu, bảng phụ, phiếu học tập…
Hai là phương tiện kỹ thuật như: phương tiện nghe- nhìn; các dụng cụ, thiết bị, máy móc kỹ thuật thực hành, thực nghiệm, thí nghiệm; máy tính điện tử, các phần mềm dạy học trên máy vi tính, các phần mềm sử dụng trên mạng và bản thân các kiểu mạng truyền thông giáo dục…
Như vậy bản chất PHT là một phương tiện, công cụ dạy học thông thường và phổ biến, có tính ứng dụng cao đối với dạy học hiện đại. Trên thế giới, “phiếu học tập” được sử dụng tương đương với thuật ngữ “worksheet”, hay “activities sheet”. Theo đó, PHT- Phiếu làm việc- worksheet là một tờ giấy trên đó có ghi một công việc, thời gian làm việc, các bài tập thực hành, các vấn đề, v…v…để HS làm việc trực tiếp trên đó [27].
Khái niệm “Phiếu học tập” cũng có thể được phát biểu như sau: PHT là những trang in rời theo các kích cỡ khác nhau (thông thường là các trang in trên giấy với kích cỡ A4. Tuy nhiên cũng có các kích cỡ to hay nhỏ hơn do yêu cầu và cách thức thực hiện nhiệm vụ mà giáo viên lựa chọn). Trong thời đại công nghệ, PHT có thể tồn tại trong môi trường màn hình, là các trang được thiết kế trên máy tính, thể hiện sẵn những công tác độc lập hay làm theo nhóm nhỏ, giao cho học sinh để hoàn thành trong một thời gian nhất định của tiết học, hoặc yêu cầu học sinh/ nhóm học sinh hoàn thiện tại nhà. Trong mỗi PHT có ghi rõ một vài nhiệm vụ cần giải quyết nhằm hướng tới hình thành kiến thức, kĩ năng hay rèn luyện thao tác tư duy cho học sinh.
Tác giả Bùi Mạnh Nhị định nghĩa về PHT “Là một mảnh giấy thường được in sẵn nhằm mục đích hỗ trợ người học sắp xếp các nội dung kiến thức để phục vụ cho việc học và hiểu bài tốt hơn. GV có thể yêu cầu HS điền vào khoảng trống trong tờ giấy để hoàn thành câu hỏi hoặc sơ đồ.” 
Với cách hiểu này, chúng tôi cho rằng tác giả đã phần nào thu hẹp cách thức hoạt động và mục tiêu bài học mà PHT có thể đem đến. PHT không đơn thuần chỉ là sự sắp xếp lại các mảnh kiến thức mà nó còn có thể giúp HS kiến tạo kiến thức. Nó cũng không chỉ là những câu hỏi hay biểu đồ được in rõ ràng, trực tiếp trên trang giấy mà có thể là bất kỳ dạng thức đặt vấn đề nào. 
Dựa trên các phương diện phân môn, hình thức, mục đích sử dụng, độ khó (kiến thức hoặc kỹ năng), có thể phân loại phiếu học tập vào bảng như sau:
Bảng 1.1: Phân loại PHT
	Phân môn
	Hình thức
	Mục đích
	Độ khó

	- Phiếu Tiếng Việt (bài tập từ ngữ, ngữ pháp…)
- Phiếu làm văn (xây dựng câu, đoạn…)
- Phiếu đọc hiểu (cảm thụ, nhận thức, áp dụng…)
	- Phiếu tự luận
- Phiếu trắc nghiệm
- Phiếu điền sơ đồ, bảng biểu
- Phiếu tranh ảnh
- Phiếu giải trò chơi
…
	- Phiếu ôn tập, củng cố
- Phiếu kiểm tra bài cũ
- Phiếu giới thiệu nội dung mới
- Phiếu tổng kết
…
	- Phiếu bài tập nhận thức
- Phiếu bài tập phân tích
- Phiếu vận dụng, liên hệ
- Phiếu hệ thống kiến thức, quy nạp, khái quát hoá
- Phiếu suy luận, đề xuất giả thuyết…


1.2.2. Khái niệm văn bản văn chương 
Chúng ta vẫn thường xuyên tiếp cận với thuật ngữ “văn bản”, “văn bản văn chương” hay “văn bản văn học” trong thực tế dạy học. SGK Ngữ văn lớp 10 của Bộ Giáo dục và đào tạo cũng dành 2 tiết cho bài học “Văn bản” nhằm giúp HS nắm rõ được định nghĩa, đặc điểm, tính chất của khái niệm này. SGK Ngữ Văn 10 tập 1 (nâng cao) đưa ra nhận định: “Văn bản vừa là phương tiện, vừa là sản phẩm của hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. Văn bản thường do nhiều câu kết hợp tạo thành, như bài thơ, bài báo, đơn xin việc, giấy mời họp,... Văn bản có thể ngắn dài khác nhau. Có những văn bản rất ngắn, chỉ gồm một câu, như các câu tục ngữ, câu khẩu hiệu, … Lại có các văn bản rất dài như những bộ tiểu thuyết nhiều tập.” [3]
Trên thực tế, không phải tới khi biết chữ, đi học tiểu học, đọc sách giáo khoa tiếng Việt thì HS mới được tiếp cận với văn bản văn chương, tất cả chúng ta đều đã sống trong bầu khí quyển văn học từ tấm bé qua những câu hát ru của bà, qua những truyện cổ tích hàng đêm mẹ kể, chỉ là với chừng ấy những trải nghiệm chưa đủ để một đứa trẻ có thể hiểu đó là văn chương, là văn bản văn học. Chúng ta lớn lên cùng dòng chảy văn học và các tác phẩm được tri nhận ở mỗi chặng đường đều là nhân tố tác động vào tâm thức, góp phần hình thành nên tính cách, thái độ, năng lực mỗi con người. 
Ở nhà trường phổ thông, các văn bản văn học với mỗi khối, lớp đều phải được chọn lọc sao cho phù hợp với độ tuổi, tầm nhận thức của HS, nhằm hướng tới sự đọc lành mạnh, có văn hoá.
1.2.3. Thế nào là đọc hiểu văn bản văn chương
Bởi những đặc trưng riêng của văn bản văn học (trong mối quan hệ đối sánh với văn bản thông tin) nên vấn đề đọc hiểu đối tượng này cũng có nhiều điểm khu biệt. Trước hết về nội dung, nếu văn bản thông tin thường cung cấp các thông tin tường minh, cụ thể, chính xác, chân thực về nhân vật hoặc sự kiện thì trong văn bản văn học, nội dung một sự kiện có thể đầy đủ, có thể không, nhân vật có thể có tên hoặc không có tên, được miêu tả chỉ tiết hoặc sơ giản, truyện có thể có kết và không có kết, hoặc có nhiều cái kết. Các chi tiết, các nhân vật, phong cảnh, đồ vật… đều là kí hiệu biểu nghĩa, mang tính tượng trưng.
Như vậy đọc hiểu văn bản văn học trước hết là đọc hiểu văn bản ngôn từ, sau là đọc hiểu thông báo và đọc hiểu ý nghĩa. Việc đọc hiểu ý nghĩa không chỉ dựa vào các liên hệ bên trong văn bản văn học, mà còn dựa vào ngữ cảnh khi tác phẩm được viết ra hoặc dựa vào ngữ cảnh khi người đọc  đọc tác phẩm [28].
Thứ hai là về nghệ thuật, văn bản thông tin thường chú trọng tính chính xác, tính thời sự, cập nhật nhiều hơn là tính nghệ thuật, bởi vậy để đọc hiểu văn bản thông tin có thể nương theo câu từ, ngôn ngữ và thời điểm, bối cảnh xã hội mà hiểu ý đồ người viết. Văn bản văn học lại là tập hợp vô vàn những nét nghĩa nổi chìm, được thể hiện qua nhiều thủ pháp nghệ thuật. Để đọc hiểu văn bản văn học, người đọc cần huy động vốn tri thức nền và vận dụng khả năng cảm thụ, đánh giá, phân tích để trải nghiệm những thế giới nghệ thuật khác nhau, từ đó hiểu con người, hiểu cuộc đời sâu sắc hơn. Thực ra bản chất của quá trình đọc và xử lý thông tin trong đọc hiểu văn bản văn học là phải nhận ra các mối quan hệ biện chứng giữa văn bản và nhà văn (cá tính, cuộc đời, tài năng, tâm lí); mối quan hệ giữa văn bản và bối cảnh xã hội; giữa văn bản và cuộc sống chính mỗi người đọc, …
1.2.4. Các yêu cầu của phiếu học tập trong dạy học đọc hiểu văn bản văn chương
Từ quan điểm đáp ứng và phát triển các chuẩn đọc hiểu văn bản văn học từng giai đoạn, PHT trong dạy học đọc hiểu cần được thiết kế theo hướng tích cực hoá các hoạt động của học sinh, gợi ra cái hay cái đẹp trong văn bản, cung cấp và khắc sâu kiến thức, bên cạnh đó còn phải khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện, khả năng tự suy luận, tự học của học sinh. PHT trong dạy học đọc hiểu có thể được sử dụng ngay trong tiết học văn bản, trong các tiết ôn tập hay được giao về nhà; một tiết học có thể có một phiếu hay nhiều phiếu, các phiếu có thể mang nội dung độc lập hay kết hợp với nhau thành một hệ thống cùng phục vụ những mục đích nhất định của bài học. Trên tinh thần thúc đẩy tính tích cực của PHT đối với việc củng cố mạch đọc hiểu văn bản, chúng tôi đưa ra một số những yêu cầu then chốt của phương tiện dạy học đặc thù này:
Trước hết, luôn đảm bảo mục tiêu bài đọc hiểu. 
Thứ hai, phù hợp với đặc trưng của hoạt động đọc hiểu (là quá trình kiến tạo ý nghĩa với các mức độ khác nhau)
Thứ ba, phải phù hợp với đối tượng học sinh, đảm bảo học sinh là chủ thể tích cực, bạn đọc sáng tạo. Chúng ta thấy rằng đối tượng HS lớp 6 có nhiều đặc trưng về tâm lý lứa tuổi và tầm nhận thức. Sự vô tư, hồn nhiên của HS vừa là thử thách cho GV nhưng cũng hứa hẹn một lứa bạn đọc sáng tạo vô cùng tiềm năng. PHT cho đối tượng HS này không nên quá nặng về kiến thức mà có thể lồng ghép nhiều phương thức dạy học khác nhau.
Thứ 4, phải đảm bảo tính logic, thẩm mĩ, sáng tạo. PHT cần hợp lý, được “tung” ra đúng thời điểm và quan trọng phải khiến HS cảm thấy hứng thú ngay khi nhận phiếu bằng sự trình bày khoa học, đẹp mắt và sáng tạo.
Như vậy, để PHT trong dạy học đọc hiểu văn bản văn chương thực sự là một công cụ hiệu quả, cần đảm bảo các yêu cầu về nội dung và hình thức như trên.
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Sách giáo khoa Ngữ văn 6 hiện nay bao gồm 10 tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam, chiếm khoảng hơn 30% trên tổng số 32 tác phẩm trong toàn bộ chương trình. Các tác phẩm này được phân phối dạy vào học kỳ 2 của năm học và chiếm hầu hết khối lượng chương trình dạy học phân môn Văn của học kỳ này.
[bookmark: _Toc530129445][bookmark: _Toc530130124]Bảng 1.2: Tổng hợp các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 6
	STT
	Văn bản
	Tác giả
	Thể loại

	1
	Bài học đường đời đầu tiên
	Tô Hoài
	Truyện dài

	2
	Sông nước Cà Mau
	Đoàn Giỏi
	Truyện dài

	3
	Bức tranh của em gái tôi
	Tạ Duy Anh
	Truyện ngắn

	4
	Vượt thác
	Võ Quảng
	Truyện dài

	5
	Đêm nay Bác không ngủ
	Minh Huệ
	Thơ

	6
	Lượm
	Tố Hữu
	Thơ

	7
	Mưa
	Trần Đăng Khoa
	Thơ

	8
	Cô Tô
	Nguyễn Tuân
	Kí

	9
	Cây tre Việt Nam
	Thép Mới
	Kí

	10
	Lao xao
	Duy Khán
	Hồi kí


Nhìn vào bảng trên, chúng ta thấy tỉ lệ văn xuôi hiện đại chiếm đa số trong phân phối chương trình Ngữ văn 6 học kỳ 2 (khoảng 70%). Về nội dung thẩm mĩ, các tác phẩm thường hướng tới việc bồi dưỡng cảm xúc tích cực cho HS như khơi dậy lòng vị tha, nhân hậu; yêu mến quê hương, tự hào về sự phong phú và độc đáo của thiên nhiên từng miền đất nước; cảm nhận được tình cảm và tấm lòng của Bác Hồ vĩ đại; thấy được sự dũng cảm và hi sinh can trường của những người lính nhỏ tuổi trong kháng chiến; trân trọng hình ảnh người lao động… Hai chủ đề lớn được chú trọng trong chương trình Ngữ văn 6 học kỳ 2 này là chủ đề thiên nhiên và con người lao động, mỗi chủ đề chiếm hai đến ba văn bản. Những tình cảm sáng lên từ mỗi lời văn, ý thơ đều hết sức giản dị, chân thực; chúng góp phần làm giàu có tâm hồn những học trò nhỏ, khiến các em biết yêu và trân trọng những con người, sự vật, địa danh xung quanh mình.
Ngày nay, cùng với sự đổi mới phương pháp dạy học, việc cho học sinh lớp 6 tiếp cận với các văn bản văn học hiện đại Việt Nam cũng sẽ cung cấp tới các em các kiến thức nền về thể loại tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh; hình thành kỹ năng nói (tóm tắt văn bản, kể chuyện người thật việc thật, kể chuyện sáng tạo…) và kỹ năng tạo lập văn bản (viết bài tự sự, miêu tả…), bởi lẽ các tác phẩm được lựa chọn trong chương trình thường phản ánh hiện thực phong phú, gần gũi với tuổi thơ, với nhiều tình tiết hấp dẫn, tính cách các nhân vật đa dạng… mở ra cánh cửa tâm hồn còn đang háo hức, khơi gợi trong các em học sinh nhiều hứng thú khám phá văn học và cuộc sống.
1.3.2. Hoạt động củng cố trong dạy học đọc hiểu
Hoạt động củng cố mạch đọc hiểu văn bản- xét trong phạm vi từng tiết học Văn- là hoạt động thường diễn ra vào khoảng thời gian cuối mỗi tiết, với mục đích khắc sâu, mở rộng những phần kiến thức đã học. Xét trong phạm vi rộng hơn là một hệ thống các tiết dạy đọc hiểu trong một học kỳ, một năm học, hoạt động củng cố mạch đọc hiểu văn bản có thể coi là một hoạt động tương đối độc lập, tách riêng và được dành thời lượng khoảng 1, 2 tiết một học kỳ. 


              VÒNG 1:
Nằm ở cuối tiết học, chiếm khoảng 10- 15% thời lượng của tiết. Củng cố các kiến thức về nội dung và nghệ thuật của văn bản vừa học.
                                      VÒNG 2
                     - Nằm ở các tiết Ôn tập cuối 
              học kỳ, cuối năm học; chiếm chủ yếu 
          thời lượng cả tiết học (khoảng 80%).                 
       - Củng cố, khái quát, hệ thống hoá các kiến thức   về các văn bản đã học trong cả học kỳ, cả năm học: tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác, nội dung, nghệ thuật…)












[bookmark: _Toc530129450] Hình 1.1: Mô hình hoạt động củng cố mạch đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông
1.3.3. Khảo sát thực tế việc dạy học văn bản trong nhà trường phổ thông
Chúng tôi tiến hành hai khảo sát để tường minh các vấn đề trong thực tiễn dạy học văn bản văn chương. Trước hết là phiếu khảo sát thăm dò ý kiến người dạy về việc kết hợp các phương pháp dạy học đọc hiểu, hình thức ôn tập và ra đề kiểm tra trong nhà trường. Đối tượng khảo sát là 14 đồng chí giáo viên tổ Xã hội trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nội dung bảng thăm dò ý kiến như sau:
1. Anh chị thường xuyên sử dụng những phương pháp nào trong việc dạy học củng cố mạch đọc hiểu văn bản?
a. Thuyết giảng/ thuyết trình

b. Đàm thoại/ Vấn đáp

c. Thảo luận nhóm

d. Trò chơi học tập

e. Xây dựng hoạt động trải nghiệm khác (thực tế, tham quan, nhập vai diễn kịch…)

2. Anh/chị thường yêu cầu học sinh ôn tập, củng cố kiến thức mạch đọc hiểu văn bản đã học khi về nhà bằng cách nào?
a. Học thuộc lòng

b. Hệ thống hoá kiến thức bằng sơ đồ

c. Luôn đặt văn bản trong bảng tham chiếu/đối sánh với văn bản khác

d. Cụ thể hoá văn bản bằng các hình thức: diễn kịch, thi đọc/ngâm thơ

3. Khi ra đề thi, anh/chị chủ định sử dụng đối tượng nào để kiểm tra mức độ vận dụng kỹ năng đọc hiểu của học sinh?
a. Các văn bản trong Sách giáo khoa

b. Các văn bản trong Sách giáo khoa và các văn bản ngoài chương trình mang nội dung tương đương, gần gũi với các văn bản đã học



[bookmark: _Toc530129452]Hình 1.3.: Phiếu khảo sát thăm dò ý kiến GV về phương pháp dạy học củng cố mạch đọc hiểu và hình thức kiểm tra
* Kết quả khảo sát thăm dò ý kiến GV về phương pháp dạy học củng cố mạch đọc hiểu và hình thức kiểm tra:
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	Nội dung
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)

	1a. Thuyết giảng/ thuyết trình
1b. Đàm thoại/ Vấn đáp
1c. Thảo luận nhóm
1d. Trò chơi học tập
1e. Xây dựng hoạt động trải nghiệm khác (thực tế, tham quan, nhập vai diễn kịch…)
	12/14
14/14
5/14
2/14
3/14
	86
100
36
14

21

	2a. Học thuộc lòng
2b. Hệ thống hoá kiến thức bằng sơ đồ
2c. Luôn đặt văn bản trong bảng tham chiếu/đối sánh với văn bản khác
2d. Cụ thể hoá văn bản bằng các hình thức: diễn kịch, thi đọc/ngâm thơ
	13/14
14/14
10/14

5/14

	93
100
71

36

	3a. Các văn bản trong Sách giáo khoa
3b. Các văn bản trong Sách giáo khoa và các văn bản ngoài chương trình mang nội dung tương đương, gần gũi với các văn bản đã học
	14/14
2/14
	100
14


Nhìn vào bảng trên, chúng ta thấy rằng hầu như GV thường sử dụng phương pháp thuyết giảng và đàm thoại trong hoạt động củng cố mạch đọc hiểu. Đây được xem là hình thức cơ bản và là giải pháp an toàn cho người đứng lớp khi dễ dàng căn chỉnh thời lượng, đáp ứng khung thời gian cho phép và cũng vẫn dựa trên mục tiêu cung cấp kiến thức cho HS. 
b) Khảo sát thứ hai hướng về đối tượng người học. Cũng với một số phương pháp dạy học củng cố mạch đọc hiểu được đưa ra trong những câu hỏi dành cho GV, chúng tôi khảo sát mức độ yêu thích của học trò để xem rằng thực sự các em mong muốn điều gì trong các hoạt động ôn tập, củng cố văn bản văn học trên lớp.
Khảo sát được thực hiện trên 49 học sinh lớp 6a7 trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ YÊU THÍCH CỦA HỌC SINH VỚI MỘT SỐ 
PHƯƠNG PHÁP CỦNG CỐ KIẾN THỨC BÀI ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 
VĂN CHƯƠNG TRONG NHÀ TRƯỜNG
Đánh dấu x vào những phương pháp củng cố kiến thức bài đọc hiểu văn bản văn chương mà em yêu thích:
STT
PHƯƠNG PHÁP và HÌNH THỨC
YÊU THÍCH
1
Thuyết trình (GV hoặc HS trình bày, phát biểu ý kiến)

2
Đàm thoại/ Đối thoại (GV và HS trao đổi, hỏi đáp lẫn nhau)

3
HS thảo luận nhóm và báo cáo kết quả cho GV

4
Sử dụng trò chơi trong dạy học

5
Một số phương pháp khác (ghi rõ):………………
…………………………………………………



[bookmark: _Toc530129453]Hình 1.4: Phiếu khảo sát mức độ yêu thích của học sinh với một số phương pháp củng cố kiến thức bài đọc hiểu văn bản văn chương Ngữ văn
* Kết quả khảo sát mức độ yêu thích của học sinh với một số phương pháp củng cố kiến thức bài đọc hiểu văn bản văn chương Ngữ văn:
- Thuyết trình (GV hoặc HS trình bày, phát biểu ý kiến): 34/49 (học sinh) xấp xỉ 69%.
- Đàm thoại/ Đối thoại (GV và HS trao đổi, hỏi đáp lẫn nhau): 35/49 (học sinh) xấp xỉ 71%.
- Học sinh thảo luận nhóm và báo cáo kết quả cho giáo viên: 24/49 (học sinh) xấp xỉ 49%.
- Sử dụng trò chơi trong dạy học: 46/49 (học sinh) xấp xỉ 94%
- Các phương pháp khác: 7/49 (học sinh) xấp xỉ 14%

[bookmark: _Toc530129454]Hình 1.5: Biểu đồ kết quả khảo sát mức độ yêu thích của học sinh với một số phương pháp củng cố kiến thức bài đọc hiểu văn bản văn chương Ngữ văn
Nhìn vào sự vượt trội của cột màu xanh, chúng ta thấy được nguyện vọng của học trò về phương pháp học trong việc ôn tập kiến thức mạch đọc hiểu. Với đặc trưng là một hoạt động sau khi đọc, thường diễn ra cuối buổi, cuối kỳ học, HS thường muốn được đổi mới hình thức củng cố để có cho mình một tâm lý thoải mái. Và rõ ràng, hứng khởi thì việc tiếp thu, thẩm thấu kiến thức mới hiệu quả.
* Tổng hợp kết quả: Từ các khảo sát trên, chúng ta nhìn thấy hai sự mâu thuẫn cơ bản
Trước hết là mâu thuẫn giữa lí tưởng, mục tiêu đổi mới dạy học với chính việc dạy học, ôn tập, kiểm tra của giáo viên ở nhà trường phổ thông. GV luôn nhận thức được được sứ mệnh của bộ môn và rõ ràng cũng đã có ý thức thay đổi linh hoạt các hình thức dạy học, tuy nhiên ở bài kiểm tra, chúng ta lại hầu như không hướng học sinh tới việc mở rộng tư duy bằng việc cho tiếp cận với các văn bản khác mà thường tập trung kiểm tra lại các kiến thức mình đã truyền đạt trên lớp, như vậy chưa thể “đo đếm” được một cách sâu sát nhất về kỹ năng đọc hiểu văn bản của học trò. Với quan điểm đánh giá năng lực học trò qua các bài kiểm tra như vậy, học sinh chỉ cần chịu khó học thuộc lòng là có thể đạt kết quả cao. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ để đáp ứng tinh thần một nền giáo dục đang vươn tới xây dựng văn hoá đọc và mong muốn cải thiện hình thức học tủ, học vẹt, học đối phó. Điều chúng ta hi vọng mỗi khi một tiết học, một tuần học, một học kỳ khép lại là học trò phải biết vận dụng kiến thức và tư chất của mình để tự khám phá những cái đẹp, điều hay trong các tác phẩm văn chương, tự biết dùng những kiến thức đã học để có cách ứng xử hợp lý trước những tình huống cuộc sống, không phải chỉ chăm chăm gò mình vào những con chữ trong sách giáo khoa, vở ghi, vở soạn.
Thứ hai là mâu thuẫn giữa phương pháp của GV và nguyện vọng của HS trong việc tiến hành hoạt động củng cố kiến thức mạch đọc hiểu văn bản. Các em muốn được chơi, được làm việc dưới những hình thức ôn tập mới mẻ, GV lại thường chọn thuyết giảng, đối thoại để tiến hành. Điều này gây tâm lý không thực sự thoải mái, tiêu cực hơn có thể khiến các em cảm thấy e ngại, chán học môn Văn. 
Qua những khảo sát trên, chúng tôi nghĩ rằng người dạy chúng ta nên đặt mình vào vị trí của con trẻ để đưa ra những phương thức dạy học, ôn tập và kiểm tra tích cực, đáp ứng đúng mong muốn của học trò mà vẫn dựa trên cơ sở đảm bảo kiến thức. Làm được điều này, chắc chắn vị trí của môn Văn sẽ được củng cố chắc chắn hơn trong mỗi HS.















[bookmark: _Toc530130127]CHƯƠNG 2
[bookmark: _Toc530130128][bookmark: _Toc530130129]TỔ CHỨC XÂY DỰNG TRÒ CHƠI VỚI PHIẾU HỌC TẬP ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 6 CỦNG CỐ KIẾN THỨC MẠCH ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
VĂN HỌC VIỆT NAM HIỆN ĐẠI
[bookmark: _Toc530130130]2.1. Các yêu cầu trong xây dựng trò chơi củng cố mạch đọc hiểu bằng PHT
[bookmark: _Toc530130131]2.1.1. Đảm bảo đặc trưng của văn bản văn chương và hoạt động củng cố kiến thức đọc hiểu văn bản văn chương
Trước hết, phải đảm bảo rằng tuy được đưa vào trò chơi trên tâm thế vui vẻ, sôi nổi bằng những luật, những yêu cầu và thể thức khác nhau, tác phẩm vẫn phải giữ được tính thẩm mĩ chuẩn mực, không bị suy biến hay bóp méo, mất đi chất “văn” của mình. Văn bản văn chương đem đến cho người tiếp nhận những khoái cảm đặc biệt từ việc tiếp cận với hệ thống tín hiệu ngôn từ, tới bút pháp, tâm ý người sáng tác. Trò chơi sử dụng trong củng cố kiến thức văn bản văn chương phải nhằm làm sáng lên những vẻ đẹp của văn bản, khiến người chơi/ người học cảm thấy thích thú, yêu mến bài học, hào hứng muốn khám phá thêm và có thể chuyển hoá những nội dung kiến thức trong bài thành những kĩ năng, thái độ sống ngoài xã hội. Tóm lại, mục đích của trò chơi theo đề tài luận văn là  phải làm nổi bật những ý nghĩa nội dung, tư tưởng, tính ứng dụng của một văn bản văn học. Mất đi kim chỉ nam này, trò chơi không được coi là trò chơi củng cố.
[bookmark: _Toc530130132]2.1.2. Phù hợp với điều kiện sư phạm
Chỉ nên tổ chức trò chơi khi thực sự có điều kiện không gian, thời gian và hoàn cảnh chơi. Không nhất thiết tiết nào cũng phải chơi, tránh để hoạt động trong nhiều tiết diễn ra theo các motif đã cũ. Với những mảng kiến thức khó trong đọc hiểu, có thể xây dựng, “biến hoá” thành trò chơi để cởi bỏ tâm lý e dè, ngại học, ngại ôn tập. GV cũng cần đảm bảo phải có sự chuẩn bị và dự tính kỹ lưỡng trước khi tiến hành trò chơi, tránh để trò chơi trở nên gượng ép hoặc làm “vỡ” tính kỉ luật của một tiết học.
[bookmark: _Toc530130133]2.1.3. Kết hợp hài hòa với các hình thức hoạt động khác 
Một tiết học vẫn luôn cần có sự phối kết hợp giữa nhiều hoạt động như ghi chép, phân tích kiến thức, luyện tập,… Không nên để hoạt động chơi làm hoạt động độc tôn của một buổi học vì HS trong phút chốc có thể lơ là và xao nhãng vì cho rằng đây không phải là một buổi “học” thực sự. Trong tiết học, cần có những khoảng thời gian làm lắng lại, cô đọng một số nội dung bằng hoạt động tổng kết, hệ thống hoá kiến thức. 
[bookmark: _Toc530130134]2.2. Quy trình chung để xây dựng các trò chơi với PHT
Bước một: Xác định mục tiêu tiết học, mục tiêu hoạt động
Bước hai: Tính toán và phân chia số lượng người chơi thành các nhóm cụ thể để chuẩn bị số lượng PHT tương ứng.
Bước ba: Tính toán các khả năng có thể xảy ra để lường trước những biến số của trò chơi.
Bước bốn: Xây dựng luật chơi.
Bước năm: Thiết kế PHT, chuẩn bị các dụng cụ chơi khác
[bookmark: _Toc530130135]2.3. Thiết kế trò chơi với PHT nhằm củng cố kiến thức mạch đọc hiểu văn bản văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 6
[bookmark: _Toc530130136]2.3.1. Trò chơi Băng chuyền
* Luật chơi: 
Giáo viên chia lớp theo các dãy bàn ngang (hoặc bàn dọc).
Giáo viên chuẩn bị PHT có sẵn số lượng câu hỏi tương ứng với số học sinh của mỗi dãy vừa chia.
Giáo viên đặt PHT ở vị trí của học sinh số 1 rồi phát tín hiệu “Bắt đầu”. Theo luật, mỗi học sinh sẽ trả lời một câu hỏi ứng với vị trí của mình, trả lời xong chuyền phiếu cho bạn bên cạnh để bạn hoàn thành tiếp, cứ như thế đến cuối dãy. 
Nhóm chiến thắng là nhóm có câu trả lời đúng, hợp lý, sáng tạo nhất, có thể được quà hoặc sự khích lệ, động viên.
* Ví dụ minh hoạ:
 Sử dụng trò chơi Băng chuyền với tên gọi khác: Những em bé liên lạc trong hoạt động củng cố kiến thức tại tiết học văn bản Lượm (Tố Hữu, SGK Ngữ văn 6, tập 2)
“Mượn ý” về công việc của chú bé Lượm là làm giao liên, trò chơi sẽ phù hợp để áp dụng vào việc bao quát, hệ thống hoá kiến thức văn bản này. Khi chơi, các em học sinh sẽ như được “hoá thân” vào hình ảnh chú bé liên lạc để truyền được thông tin tới “đích”. GV cho HS chơi sau khi các em vừa tiếp nhận những nội dung về văn bản. Các câu hỏi trong phiếu có thể là nhấn mạnh kiến thức một khổ, một phần hoặc ôn tập cả bài, tuỳ vào mục đích mà thiết kế bộ câu hỏi trong PHT cho phù hợp.
Ở đây chúng tôi xây dựng một phiếu mẫu về trò chơi “Những em bé liên lạc”, được giáo viên đưa ra và tổ chức chơi sau khi đã trao đổi xong các nội dung chính của toàn bài thơ, thường là vào gần cuối tiết học.
[bookmark: _Toc530129455] Hình 2.1: (PHT1) Trò chơi Băng chuyền áp dụng vào văn bản Lượm
         Câu 3: Theo em vì sao chú bé
      Lượm lại lựa chọn công việc này và cảm thấy “Ở đồn Mang Cá/ Thích  hơn ở nhà”?
……………………………………………………………
              ……………     
       
          
          Câu 8: Em nhận ra 
những đức tính nào của chú bé 
Lượm mà các bạn nhỏ chúng ta cần học tập theo?
………………………………………………………………………………………………………………………………
   
       Câu 7: Chú bé Lượm trong
    bài thơ được tác giả gọi với những đại từ nhân xưng nào? Nêu ý nghĩa của từng cách gọi?
…………………………………………………………
         
          
      Câu 6: Cách nói “cháu nằm trên
   lúa…hồn bay giữa đồng” có tác dụng gì khi miêu tả sự hi sinh của Lượm? ...………………………………...……………………………………………………


     
              Câu 5: Sự hi sinh của 
      Lượm có ý nghĩa gì?
……………………………………………………………………………………………..
      ……………………

     Câu 4:  Từ “chợt” trong khổ thứ       6 và cách ngắt đôi câu thơ thành hai dòng “Ra thế- Lượm ơi ! ” diễn tả cảm xúc gì của tác giả khi nghe tin dữ của Lượm?
……………………………………………………………………       …    …………………

        Câu 2: Em hiểu tính chất của 
   công việc “liên lạc” như thế nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
             Câu 1: Liệt kê các từ ngữ 
gợi nên hình ảnh một chú bé Lượm hồn nhiên, nhanh nhẹn, đáng yêu. (6 khổ thơ đầu)
…………………………    …………..…………           
  …..


NHỮNG EM BÉ LIÊN LẠC


b. Hướng dẫn, gợi ý trả lời PHT số 1
Câu 1: Học sinh chỉ ra: loắt choắt, xinh xinh, thoăn thoắt, nghênh nghênh, đội lệch, huýt sáo vang, cười híp mí, má đỏ bồ quân.
Câu 2: Đó là công việc vận chuyển thư tín, ở thời chiến đó là một việc khó khăn đòi hỏi sự dũng cảm, gan dạ, nhanh nhẹn, trung thành
Câu 3: Tuỳ hướng tư duy và suy nghĩ của HS, các em có thể đưa ra những suy đoán hết sức hồn nhiên. GV khi sửa chữa phiếu nên khuyến khích các câu trả lời phù hợp và chỉ ra thêm rằng: lòng yêu kháng chiến, căm thù giặc, mong muốn được góp sức mình cho công cuộc bảo vệ và giành lại độc lập dân tộc đã khiến Lượm lựa chọn công việc đầy hiểm nguy này.
Câu 4: Những từ ngữ và cách ngắt câu đó (chưa kể cả những dấu câu “!”, “…”) cho thấy sự thảng thốt bất ngờ, xót xa, chưa thể tin được của tác giả trước tin dữ về chú bé Lượm.
Câu 5: Tuỳ thuộc vào cảm nghĩ của học sinh. Sự hi sinh của Lượm là một trong biết bao sự hi sinh cao cả khác của những người con yêu nước, nó có đóng góp lớn lao cho chiến thắng của toàn dân, toàn quân. Ngoài ra sự hi sinh khi còn non nớt ấy cũng là tiếng nói tố cáo chiến tranh và tội ác của bọn thực dân.
Câu 6: Nằm trên lúa, nắm chặt bông là sự gắn kết với quê hương. Mùi sữa của lúa, cũng như mùi sữa của Đất Mẹ, nơi đã sinh ra và đúc nên hình hài chú bé gan dạ, quả cảm này. Giờ đây, khi mất đi, Lượm lại về với Đất Mẹ thiêng liêng, được Mẹ ôm vào lòng.
Câu 7: Có 3 cách gọi mà tác giả dùng để gọi Lượm: 
Cháu: quan hệ riêng với tác giả: chú- cháu
Chú bé: Lượm không của riêng ai, em là chú chiến sĩ nhỏ của tất cả mọi người
Chú đồng chí nhỏ: một người đồng chí, đồng đội với tác giả, một anh hùng nhí trong chiến đấu.
Câu 8: Mỗi học sinh có thể sẽ rút ra được một bài học từ tấm gương chú bé Lượm (hồn nhiên, nhanh nhẹn, dũng cảm, gan dạ, cẩn trọng, kiên cường,…).
 Sau khi trò chơi kết thúc, GV khái quát, nhấn sâu vào các kiến thức vừa được đưa ra từ phần trả lời câu hỏi của HS. (Tinh thần kháng chiến, lòng yêu nước và sự hi sinh dũng cảm của một tâm hồn trong trẻo dưới bom đạn chiến tranh… )
[bookmark: _Toc530130137]2.3.2. Trò chơi Tôi là ai?
* Luật chơi: Giáo viên gọi một số HS lên bảng tạo thành một nhóm, GV cho xếp hàng và cho bốc PHT sau khi đã đủ số lượng người chơi. Cấu tạo PHT là một tờ giấy A4 in hình minh hoạ một số nhân vật văn học, nội dung về nhân vật bị che đi bởi một miếng giấy dán hờ (dán lên trên PHT). Nhiệm vụ trong PHT là từng HS phải lần lượt hoá thân vào các nhân vật. Tới số thứ tự của ai, bạn đó sẽ mở mảnh giấy che thông tin của mình và bước lên diễn tả lại hành động của nhân vật sao cho dưới lớp các bạn đoán được đó là nhân vật nào. 
* Ví dụ minh hoạ: Tổ chức trò chơi Tôi là ai? trong tiết ôn tập phần Văn cuối kỳ II. GV phát PHT sau đây và yêu cầu các thành viên trong nhóm phải vào vai nhân vật văn học cho trước và diễn đạt đúng hành động của nhân vật đó. 
Sau khi trò chơi kết thúc, GV khen ngợi và tặng quà khích lệ cho bạn có hình thức diễn đạt hay nhất, tự nhiên nhất, đồng thời nhấn mạnh lại ý nghĩa của hành động nhân vật vừa được nêu ra yêu cầu trò chơi. (Vì sao Kiều Phương lại vẽ anh trai? Cái kết cho hành động xốc nổi, ngạo mạn và dại dột của Dế Mèn là gì? Hình ảnh trong trẻo của chú bé Lượm nói lên tính cách nào của chú?... )

[bookmark: _Toc530129457]Hình 2.2: (PHT3) Trò chơi Tôi là ai? 
 Bóc mảnh giấy theo đúng thứ tự của mình để nhận nhân vật dành cho bạn nhé!

Bóc ra
3
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1
TÔI LÀ AI?
TÔI LÀ DẾ MÈN VÀ TÔI CHUẨN BỊ BÀY TRÒ TRÊU “CON MỤ CỐC”                                                                                    
1. TÔI LÀ KIỀU PHƯƠNG VÀ TÔI CHUẨN BỊ VẼ BỨC TRANH VỀ NGƯỜI ANH TRAI CỦA MÌNH
2. TÔI LÀ LƯỢM VÀ TÔI ĐANG TUNG TĂNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI LIÊN LẠC
  
                                                                                                                [image: ]
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[bookmark: _Toc530129458]Hình 2.3: (PHT4) Trò chơi Tôi là ai? 1. TÔI LÀ KIỀU PHƯƠNG VÀ TÔI CHUẨN BỊ VẼ BỨC TRANH VỀ NGƯỜI ANH TRAI CỦA MÌNH
2. TÔI LÀ LƯỢM VÀ TÔI ĐANG TUNG TĂNG TRÊN ĐƯỜNG ĐI LIÊN LẠC
TÔI LÀ DẾ MÈN VÀ TÔI CHUẨN BỊ 
BÀY TRÒ TRÊU “CON MỤ CỐC”                                                                                    

 Bóc mảnh giấy theo đúng thứ tự của mình để nhận nhân vật dành cho bạn nhé!

TÔI LÀ AI?
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[bookmark: _Toc530130140]2.3.3. Trò chơi Đoá hoa tri thức
* Luật chơi: Giáo viên chuẩn bị PHT in hình ảnh bông hoa với nhuỵ hoa chứa một từ khoá trung tâm. Tiếp theo, giáo viên cũng chuẩn bị sẵn các cánh hoa rời với hai màu riêng biệt và phát cho từng nhóm HS. Các cánh hoa này đang được để trống, nhiệm vụ của HS là đưa thông tin vào cánh hoa sao cho đúng với lệnh in trên PHT, sau đó dán cánh hoa vào phiếu để được sản phẩm là “đoá hoa tri thức”.
Có thể mô tả sản phẩm như sau: Đoá hoa tri thức có hai lớp cánh. Lớp cánh đầu tiên, gần nhuỵ hoa nhất thường trả lời câu hỏi: “Văn bản trên có những nội dung ấn tượng nào?”. Với câu hỏi này, học sinh sẽ điền các thông tin xuất hiện trên bề mặt ngôn ngữ văn bản vào các cánh hoa theo đúng màu quy định, và dán vào vị trí in sẵn trong PHT của nhóm.
Lớp cánh thứ hai thường trả lời cho câu hỏi: “Những vấn đề ngoài đời sống nào có thể được rút ra từ văn bản?”, lúc này học sinh sẽ điền các thông tin liên hệ mở rộng xung quanh văn bản, cũng theo phương thức cắt đúng màu và dán đúng vị trí cánh hoa đã được quy định.
Giáo viên có thể chia lớp thành các nhóm 10 học sinh, mỗi nhóm sẽ nhận các phiếu có hình ảnh tương tự nhau. Giáo viên tính giờ, nhóm nào hoàn thành sớm và đưa được các kết quả hay nhất sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp ứng dụng trò chơi vào các tiết ôn tập tổng hợp cuối học kỳ, giáo viên có thể chuẩn bị cho mỗi nhóm một phiếu chứa dữ kiện khác nhau (tương ứng với các văn bản khác nhau), kết quả của tất cả các nhóm sẽ tổng hợp thành một hệ thống để ôn tập.
Một khả năng xảy ra là với những học sinh lớp 6 học lực trung bình khá hoặc yếu kém có thể không biết “chơi trò chơi” này như thế nào. Các em chưa có kỹ năng tổng quát, tóm tắt, chắt lọc kiến thức và liên hệ thực tiễn, rất dễ dẫn đến tình trạng điền thông tin không phù hợp, không chính xác hoặc không biết điền gì cả. Với trường hợp này, giáo viên nên linh hoạt thay đổi cấu trúc PHT bằng cách đưa thêm dữ kiện vào phiếu. Sau khi các em đã quen cách chơi, giáo viên ở những lần sau sẽ rút dần dữ kiện ra, mức độ cao nhất là chỉ để lại từ khoá (in trong nhuỵ hoa) trên phiếu.
* Thời gian: Từ lúc giáo viên phát phiếu, các nhóm có tối đa 5 phút để hoàn thành.
* Ví dụ minh hoạ: Ứng dụng trò chơi “Đoá hoa tri thức” vào củng cố kiến thức văn bản Bức tranh của em gái tôi.
Với lệnh đã ghi rõ trên PHT, giáo viên cho thời gian 5 phút để các nhóm hoàn thành sau đó trình bày sản phẩm của mình.
[bookmark: _Toc530129487]Hình 2.4: PHT Trò chơi Đoá hoa tri thức Cho các thông tin: Tài năng hội hoạ của em gái, tác dụng của sự tự tin, sự ghen tị và mặc cảm của người anh, ý thức về giá trị bản thân, tâm hồn trong sáng và nhân hậu của Kiểu Phương, sự hối hận của người anh, tác hại của lòng đố kị, tình cảm anh em gắn bó, tình cảm gia đình cao đẹp, bức tranh đánh thức tâm hồn
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Cùng chơi theo nhóm 10 HS. 

Hãy đưa thông tin vào các cánh hoa: 
- Màu đỏ là các thông tin có xuất hiện trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi”.
- Màu tím là 
các thông tin 
có thể cảm nhận,
suy luận từ 
văn bản 
“Bức tranh của 
em gái tôi”.

Dán các 
cánh hoa vào 
phiếu học tập 
này để tạo thành 
đóa hoa tri thức.
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Hình 2.5: PHT Trò chơi Đoá hoa tri thức    
     tình cảm
     anh em
      gắn bó
   
   tác hại của
    lòng đố kị
   
     tác dụng 
 của sự tự tin
Cho các thông tin: Tài năng hội hoạ của em gái, tác dụng của sự tự tin, sự ghen tị và mặc cảm của người anh, ý thức về giá trị bản thân, tâm hồn trong sáng và nhân hậu của Kiểu Phương, sự hối hận của người anh, tác hại của lòng đố kị, tình cảm anh em gắn bó, tình cảm gia đình cao đẹp, bức tranh đánh thức tâm hồn
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Cùng chơi theo nhóm 10 HS. 

Hãy đưa thông tin vào các cánh hoa: 
- Màu đỏ là các thông tin có xuất hiện trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi”.
- Màu tím là 
các thông tin 
có thể cảm nhận,
suy luận từ 
văn bản 
“Bức tranh của 
em gái tôi”.

Dán các 
cánh hoa vào 
phiếu học tập 
này để tạo thành 
đóa hoa tri thức.
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[bookmark: _Toc530130141]2.3.4. Trò chơi Trồng cây văn học
* Luật chơi: Vì luận văn xây dựng trò chơi cho phần văn học Việt Nam hiện đại lớp 6, có 10 tác phẩm tất cả, như vậy ở đây giáo viên cũng chia lớp thành 10 nhóm, mỗi nhóm 3, 4 em tuỳ sĩ số lớp học.
Giáo viên sẽ chuẩn bị sẵn một bảng phụ lớn để các nhóm dán PHT của mình vào. Bảng phụ thiết kế thành hình cái cây mà trên thân cây sẽ chia các mốc thời gian- là năm sáng tác của các tác phẩm đã học trong học kỳ đó.
10 nhóm sẽ tương ứng với 10 phiếu học tập khác nhau. Mỗi phiếu là một bảng hoặc tập hợp câu hỏi về một tác phẩm đã học. Tuy nhiên trong PHT sẽ không nhắc đến tên văn bản mà chỉ đưa một cơ sở dữ liệu cho học sinh phải suy luận ra văn bản đó. Học sinh lần lượt giải PHT trên yêu cầu tìm ra tên tác phẩm, sau đó điền thể loại, năm sáng tác, phương thức biểu đạt, nội dung chính, đặc sắc nghệ thuật để hoàn thành phiếu. Giáo viên yêu cầu các nhóm hoàn thành phiếu học tập của mình sau đó cử đại diện lên đính phiếu vào “Cây văn học” theo đúng trình tự thời gian.
“Cây gì mang dáng quê hương?/ Thân chia từng đốt rợp đường em đi/ Mầm non dành tặng thiếu nhi/ Gắn vào huy hiệu em ghi tạc lòng” Đây là câu đố về cây gì? Trong chương trình NV 6 tập 2 có tác phẩm nào viết về loài cây này?
Trả lời: Cây ………………………………………………………….
         
         VĂN BẢN: ……………
        Tác giả: …………………
         Năm sáng tác:…………...

Thể loại:
………………………................
Phương thức biểu đạt:
………………………………………
Nội dung chính:. …………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đặc sắc nghệ thuật:
……………………………………………………………………………………………………………………ắc nghệ thuật


[bookmark: _Toc530129474]Hình 2.6: PHT  Trò chơi Trồng cây văn học

Giáo viên tiếp tục soạn thêm 8 PHT khác cho đủ với số văn bản trong chương trình. Cách đưa câu hỏi để học sinh làm công tác nhận biết cũng cần phong phú, đa dạng, có thể trích một số câu văn hay trong văn bản, lồng ghép các câu đố vui, đố mẹo hoặc các lời nhận định về tác phẩm, về các chi tiết, nhân vật trong văn bản của các nhà nghiên cứu để làm dữ kiện. 
Hướng dẫn trả lời PHT:
Ở PHT trên, đáp án cho câu đố vui đó là “Cây tre”, và văn bản trong SGK Ngữ văn 6 viết về hình tượng cây tre là tác phẩm Cây tre Việt Nam của Thép Mới.
 Sau khi có đáp án cho câu hỏi nhận biết, các em trao đổi, bàn luận cùng nhau, nhanh chóng hoàn thiện PHT để dán phiếu của mình lên số năm sáng tác tương ứng với văn bản trên “Cây văn học”.
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[bookmark: _Toc530130143]CHƯƠNG 3 : THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM
[bookmark: _Toc530130144]3.1. Mục đích thực nghiệm
Qua việc tiến hành thực nghiệm trò chơi với phiếu học tập ở một số đơn vị lớp học, người viết muốn kiểm tra tính khả thi, những ưu điểm và hạn chế của từng phần nội dung luận văn đưa ra khi được áp dụng vào đời sống dạy và học thực tế. Từ đó chuẩn bị các bước chỉnh lý và bổ sung trong các nghiên cứu tiếp sau sao cho phù hợp.
Sau khi tiến hành thực nghiệm, người viết sẽ đo tính hiệu quả dựa trên việc trả lời được các câu hỏi sau: 
- Về định tính:   
+ Phương pháp ôn tập mới có giúp học sinh có thái độ tích cực và hứng thú với nội dung bài học hay không?
+ Chơi trò chơi với PHT có giúp HS có tinh thần đoàn kết, tích cực hợp tác với nhau trong học tập hay không? 
- Về định lượng:  
+ Phương pháp này có tạo cơ hội giúp HS rèn luyện, phát triển tư duy và năng lực đọc hiểu văn bản hay không? 
+ Có góp phần nâng cao kết quả học tập (thông qua việc làm bài tập và các bài kiểm tra) của HS hay không? 
3.2. Yêu cầu thực nghiệm
[bookmark: _Toc530130145]3.2.1. Về phương tiện dạy học
[bookmark: _Toc530130146]Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, công cụ để thực hiện và đánh giá kết quả thực nghiệm:
- Xây dựng giáo án tiết ôn tập có áp dụng các phương pháp chơi trò chơi với phiếu học tập.
- Xây dựng đề kiểm tra để đối sánh giữa các lớp thực nghiệm và lớp đối chứng.
- Chuẩn bị đầy đủ phiếu học tập, bảng phụ và các công cụ liên quan khác trong quá trình tiến hành hoạt động.
3.2.2. Về tính minh bạch của kết quả thực nghiệm
Thực nghiệm sư phạm phải được tiến hành trên các đối tượng học sinh phù hợp, cách thức và các nội dung được áp dụng phải đúng với nội dung luận văn đưa ra, kết quả phải phản ánh thực tế mức độ hiệu quả của các trò chơi với PHT với việc nắm được mạch kiến thức đọc hiểu văn bản văn học Việt Nam hiện đại của học sinh lớp 6.
[bookmark: _Toc530130147]3.3. Phương pháp thực nghiệm
Phương pháp hệ thống
Phương pháp đánh giá tổng hợp
[bookmark: _Toc530130148]3.4. Nội dung thực nghiệm
[bookmark: _Toc530130151]3.4.1. Các bước chuẩn bị
3.4.1.1. Xây dựng giáo án
Giáo án được xây dựng dựa trên nền tảng học sinh đã được làm quen với phương pháp đọc hiểu văn bản một cách chủ động từ trước đó, tức là không phải tới bây giờ các em mới được hướng dẫn cách đọc hiểu sao cho hiệu quả.
Ở đây- tới tiết học này- học sinh đã tương đối rõ cách thức nắm bắt nội dung một văn bản thông qua việc biết được mình cần chú ý vào những vấn đề gì khi tiếp cận với một bài văn, bài thơ (ví dụ như việc áp dụng các chiến thuật đọc hiểu văn bản vào dạy học từ trước đó: đánh dấu và ghi chú bên lề, tổng quan văn bản, cộng tác ghi chú…). Như vậy, mục đích của tiết học thực nghiệm là củng cố, tăng cường khả năng đọc hiểu của học sinh, đào sâu và mở rộng hệ thống kiến thức các em đã học thông qua các hoạt động ôn tập mới mẻ (chơi trò chơi với PHT).
SKKN xây dựng hai giáo án cho hai tiết ôn tập phần văn học Việt Nam hiện đại lớp 6, trong đó có sử dụng các trò chơi Băng chuyền, Đoá hoa tri thức, Trồng cây văn học. (Giáo án được đính kèm ở Phụ lục)
           3.4.1.3. Xây dựng đề kiểm tra và đáp án (Đính kèm ở Phụ lục)
3.5. Đánh giá thực nghiệm
Sau khi tiến hành thực nghiệm Sư phạm (4 tiết học) tại hai lớp 6a7 và 6a5 trường THCS Dịch Vọng Hậu, chúng tôi thu được kết quả như sau
3.5.1. Về định tính
3.5.1.1. Thái độ học tập của học sinh
Ở lớp thực nghiệm, trong cả hai tiết học, các em đều rất hào hứng với hình thức chơi trò chơi. Do đã có sự dặn dò của giáo viên trước tiết học nên học sinh mang đầy đủ đồ dùng học tập phục vụ cho từng hoạt động. Tâm lý khá thoải mái cùng hệ thống trò chơi cởi mở khiến tiết học diễn ra suôn sẻ và sôi nổi.
Ở lớp đối chứng, chúng tôi tiến hành ôn tập theo các cách thức thông thường, tức là củng cố kiến thức bằng cách kẻ bảng tổng hợp, luyện tập bằng cách phát PHT chứa các nội dung câu hỏi đọc hiểu. Về tâm thế, học sinh vẫn chấp hành đúng yêu cầu của giáo viên tuy nhiên các em không thực sự hứng thú.
3.5.1.2. Sự tương tác giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với học sinh
Ở lớp thực nghiệm, vì được hướng dẫn củng cố kiến thức bằng hình thức trò chơi nên học sinh có cơ hội rèn luyện tính kỉ luật, sự đoàn kết, tinh thần đồng đội.
Ở lớp đối chứng, gần như ít có sự tương tác giữa học sinh với nhau bởi các em được yêu cầu giải quyết các bài tập một cách độc lập.
3.5.2 Về định lượng
Sau khi tiến hành bài kiểm tra khảo sát 90 phút, chúng tôi thu được kết quả:
[bookmark: _Toc530129449]Bảng 3.1: Kết quả điểm kiểm tra lớp thực nghiệm và lớp đối chứng
	Lớp thực nghiệm (sĩ số 47 hs)
	Lớp đối chứng (sĩ số 46 hs)

	Điểm
	Tần số
	Tỉ lệ (%)
	Điểm
	Tần số
	Tỉ lệ (%)

	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	1
	0
	0

	2
	0
	0
	2
	0
	0

	3
	0
	0
	3
	0
	0

	4
	0
	0
	4
	1
	1

	5
	2
	1
	5
	5
	11

	6
	5
	11
	6
	10
	21

	7
	18
	38
	7
	20
	43

	8
	15
	32
	8
	8
	17

	9
	7
	15
	9
	2
	4

	10
	0
	0
	10
	0
	0



Từ bảng trên, chúng ta thấy số điểm giỏi (8, 9, 10) của học sinh lớp thực nghiệm cao hơn so với lớp đối chứng
(Số HS đạt điểm 8: cao hơn 15%; số HS đạt điểm 9: cao hơn 11 %)

* Nhận xét chung:
Dựa trên kết quả quan sát và chấm chữa bài kiểm tra, người viết thấy hiệu quả cả về định tính và định lượng ở lớp thực nghiệm đều nổi trội hơn lớp đối chứng.
Tuy nhiên có một tồn tại xảy ra ở lớp thực nghiệm đó là trong quá trình tham gia trò chơi, một số cá nhân còn chưa nắm chắc được luật khiến nhiều lần giáo viên phải giải thích và hướng dẫn. Điều này phần nào làm gián đoạn thời gian chung của cả lớp. Đây là thực trạng thường xảy ra khi tổ chức trò chơi cho một tập thể, đặc biệt là đối tượng học sinh còn non nớt như lớp 6. Tôi cho rằng mình cần cố gắng triển khai được rõ ràng, mạch lạc hơn về quy định và yêu cầu khi tham gia trò chơi ở các lần sau.








	






[bookmark: _Toc530130156]KẾT LUẬN
1. Đọc hiểu văn bản là một trong những năng lực cần có của bất cứ ai trong xã hội mà phương tiện thông tin đại chúng nở rộ mạnh mẽ như ngày nay, năng lực này có vai trò to lớn trong sự phát triển của mỗi cá nhân con người và giao tiếp xã hội. Từ những năm đầu đời, chúng ta học để học, sau đó là quá trình đọc để học- suốt phần đời còn lại. Trong những năm qua, ở nhà trường phổ thông Việt Nam, năng lực đọc hiểu văn bản đã giành được vị trí xứng đáng của nó khi trở thành một trong những mục tiêu quan trọng nhất của dạy học Văn. Đặc biệt với học sinh lớp 6, năm học nền tảng của bậc trung học cơ sở, học sinh rất cần được quan tâm rèn luyện kỹ năng đọc hiểu, bởi đó là bước đầu để các em củng cố khả năng diễn đạt, khả năng giao tiếp, cùng nhiều kỹ năng khác…
2. “Học mà chơi – Chơi mà học” là một phương châm được đề cao trong hoạt động dạy học do có tác dụng khơi dậy nhiều hứng thú cho người dạy lẫn người học, đồng thời tạo ấn tượng sâu sắc về bài học, giúp việc học nhẹ nhàng mà hiệu quả. Sử dụng trò chơi với PHT giúp khám phá tri thức trong môn Ngữ văn đòi hỏi khả năng sáng tạo cao của người dạy từ khâu xây dựng, lựa chọn, tổ chức thực hiện trò chơi đến việc hướng dẫn người học tư duy, phát hiện tri thức từ trò chơi. Từ sự nỗ lực của giáo viên trong việc mang lại niềm vui học tập cho học sinh, kết quả học tập của mỗi cá nhân và tập thể có thể được tăng lên đáng kể.

3. Với việc mạnh dạn đề xuất đề tài này, tôi mong rằng phương pháp của mình có thể được triển khai vào thực tế, bước đầu có thể áp dụng vào dạy học củng cố các tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam lớp 6 trong các tiết dạy của giáo viên tổ Xã hội, trường THCS Dịch Vọng Hậu. Hi vọng rằng sáng kiến kinh nghiệm này sẽ góp một phần ý tưởng nhỏ vào việc thúc đẩy kỹ năng đọc hiểu của học trò, giúp các em thu nhận tri thức một cách đơn giản và hiệu quả hơn, phần nào xây dựng thêm tình yêu với môn Ngữ Văn và giảm căng thẳng mỗi ngày đến trường.
4. Người viết mong rằng những nội dung trong sáng kiến kinh nghiệm có thể là một tham khảo nhỏ cho những ai đang quan tâm tới vấn đề dạy học đọc hiểu và củng cố mạch đọc hiểu văn bản cho học sinh. Trong quá trình triển khai đề tài, mặc dù đã cố gắng để thể hiện ý tưởng của mình một cách rõ ràng, song do kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy thực tế chưa nhiều nên khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các nhà khoa học để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện bài nghiên cứu của mình.
Xin chân thành cảm ơn!






















PHỤ LỤC
GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ KHỐI 7 / 2018-2019
MÔN: NGỮ VĂN
TIẾT 19: ÔN TẬP TỔNG KẾT
CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM (tiết 1)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Thông qua một số trò chơi với phiếu học tập, học sinh được:
- Ôn tập lại một số nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản văn học hiện đại Việt Nam lớp 6
- Củng cố kiến thức về văn bản tự sự, miêu tả và cách cảm thụ, phân tích văn bản văn học. 
2. Kĩ năng
- Học sinh được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu một số văn bản văn học Việt Nam hiện đại.
- Củng cố kĩ năng ghi nhớ, tư duy, ứng đối nhanh, kỹ năng tìm hình ảnh và chi tiết đặc sắc; kỹ năng phân tích và cảm thụ nội dung, nghệ thuật của văn bản…
3. Thái độ
- HS yêu thích tiết học, tích cực tham gia các hoạt động giáo viên đưa ra.
4. Hình thành và phát triển năng lực
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tư duy độc lập
- Năng lực tự quản bản thân
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: giáo án, phiếu học tập, máy chiếu, bảng phụ, …
- Học sinh: SGK, vở ghi chép, vở bài tập 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp (1p)
2. Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng của học sinh (1p)
3. Tổ chức hoạt động dạy và học:
* Giới thiệu bài (1p)
Các em vừa có hai tuần ôn tập lại nội dung của chương trình lớp 6 để thấy rằng năm học vừa qua chúng ta đã được tiếp cận với rất nhiều kiến thức bổ ích, thú vị. Tiết học này cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những đơn vị kiến thức quan trọng nhất của các văn bản văn học Việt Nam đã học.
* Tiến trình chi tiết
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1 (15p) Khởi động: Trồng cây văn học để khái quát kiến thức cơ bản của các văn bản văn học Việt Nam hiện đại.

	- GV cho học sinh chơi trò chơi “Trồng cây văn học”.
- GV phổ biến luật chơi:
+ Chia lớp ra làm 10 nhóm, mỗi nhóm 3, 4 bạn.
+ Ở mỗi nhóm chỉ định ra một nhóm trưởng, nhóm trưởng sẽ lên bốc thăm các phiếu học tập từ giáo viên.
+ 10 nhóm sẽ tương ứng với 10 phiếu học tập khác nhau. Mỗi phiếu là một bảng câu hỏi về một tác phẩm đã học. Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau giải PHT trên yêu cầu tìm ra tên tác phẩm, sau đó điền thể loại, năm sáng tác, phương thức biểu đạt, nội dung chính, đặc sắc nghệ thuật để hoàn thành phiếu.
+ Trong thời gian tối đa là 8 phút, các nhóm hoàn thành phiếu học tập của mình sau đó cử đại diện lên đính phiếu vào “Cây văn học” theo đúng trình tự thời gian.

- GV phát hiệu lệnh tính giờ cho học sinh làm.



  

	Lắng nghe




Cử thành viên đại diện lên nhận PHT













Thảo luận nhóm

Giải PHT

Đính PHT lên “Cây văn học” theo đúng trình tự thời gian

Lắng nghe GV chữa bài và ghi chép lại một số ý chính
	I. Khởi động
* Trồng cây văn học (Hệ thống kiến thức các tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại trong chương trình Ngữ văn 6)
. a. Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế mèn phiêu lưu kí)
b. Sông nước Cà Mau (trích “Đất rừng phương Nam”)
c. Bức tranh của em gái tôi
d. Vượt thác
e. Đêm nay Bác không ngủ
f. Lượm
g. Mưa
h. Cô Tô
i. Cây tre Việt Nam
k. Lao xao




	Hoạt động 2 (25p) Ôn tập, củng cố kiến thức từng văn bản qua việc chữa PHT Trồng cây văn học

	- Sau khi các nhóm đã đính phiếu của mình lên cây văn học, GV chữa từng phiếu và nhấn mạnh nội dung cho học sinh ghi nhớ và chép nhanh vào vở

	Lắng nghe
Ghi chép





	II. Củng cố kiến thức
a. Bài học đường đời đầu tiên (trích Dế mèn phiêu lưu kí)
- Tác giả: Tô Hoài
- Năm sáng tác: 1941
- Thể loại: truyện dài
- PHTBĐ: Tự sự + miêu tả
- Nội dung chính: Vẻ đẹp cường tráng, tính nết kiêu căng và nỗi hối hận của Dế Mèn khi gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. 
- Nghệ thuật: nhân hoá, kể chuyện hấp dẫn.

b. Sông nước Cà Mau (trích “Đất rừng phương Nam”)
- Tác giả: Đoàn Giỏi
- Năm sáng tác: 1957
- Thể loại: truyện dài
- PTBĐ: Miêu tả
- Nội dung chính: Là bức tranh sông nước Cà Mau rộng lớn, hùng vĩ, hoang dã. Chợ Năm Căn tấp nập, trù phú, độc đáo.
- Nghệ thuật: Lời kể trực tiếp, cảm xúc chân thực, vốn hiểu biết phong phú của tác giả khiến truyện trở nên sinh động.

c. Bức tranh của em gái tôi
- Tác giả: Tạ Duy Anh
- Năm sáng tác: 1990
- Thể loại: truyện ngắn
- PTBĐ: Tự sự
- Nội dung chính: Tâm hồn trong sáng, nhân hậu của người em đã giúp anh nhận ra phần hạn chế của chính mình.
- Nghệ thuật:  kể chuyện theo ngôi thứ 1 chân thực và miêu tả tinh tế tâm lí nhân vật

d. Vượt thác
- Tác giả: Võ Quảng
- Năm sáng tác: 1974
- Thể loại: truyện dài
- PTBĐ: Miêu tả
- Nội dung chính: Vẻ đẹp thơ mộng, hùng vĩ của thiên nhiên và sức mạnh của con người trước thiên nhiên. 
- Nghệ thuật: Tả cảnh, tả người từ điểm nhìn trên con thuyền theo hành trình vượt thác rất tự nhiên, sinh động

e. Đêm nay Bác không ngủ
- Tác giả: Minh Huệ
- Năm sáng tác: 1951
- Thể loại: thơ
- PTBĐ: Tự sự + miêu tả
- Nội dung chính:  Hình ảnh Bác Hồ không ngủ, lo cho bộ đội và dân công thể hiện tình yêu thương rộng lớn, sâu sắc của Bác. Niềm vui, sự kính yêu, cảm phục của người đội viên trong đêm không ngủ cùng Bác.
- Nghệ thuật: Thể thơ năm chữ ngắn gọn, lời thơ giản dị, chân thực, cảm động.

f. Lượm
- Tác giả: Tố Hữu
- Năm sáng tác: 1949
- Thể loại: Thơ
- PTBĐ: Tự sự + Biểu cảm
- Nội dung chính: Khắc hoạ hình ảnh chú bé liên lạc Lượm hồn nhiên, vui tươi, hăng hái, dũng cảm. Dù đã hi sinh nhưng hình ảnh của em còn mãi với quê hương.
- Thể thơ bốn chữ, nhiều từ láy gợi hình, giàu âm điệu. Nghệ thuật xây dựng nhân vật độc đáo.

g. Mưa
- Tác giả: Trần Đăng Khoa
- Năm sáng tác: 1967
- Thể loại: Thơ 
- PTBĐ: Miêu tả
- Nội dung chính: Cảnh vật thiên nhiên làng quê trước và trong cơn mưa.
- Nghệ thuật: Sử dụng phép nhân hoá đặc sắc, lời thơ sinh động, hồn nhiên, quan sát tinh tế.
h. Cô Tô
- Tác giả: Nguyễn Tuân
- Năm sáng tác: 1976
- Thể loại: Kí
- PTBĐ: Miêu tả + Biểu cảm
- Nội dung chính: Cảnh thiên nhiên sinh hoạt của con người trên đảo Cô Tô hiện lên trong sáng và tươi đẹp. 
- Nghệ thuật: Ngôn ngữ điêu luyện, miêu tả tinh tế, chính xác, giàu hình ảnh và cảm xúc.
 
i. Cây tre Việt Nam
- Tác giả:  Thép Mới
- Năm sáng tác: 1955
- Thể loại: Lời bình
- Nội dung chính: Khắc hoạ hình ảnh cây tre- người bạn giản dị với nhiều phẩm chất quý báu của người nông dân Việt Nam.
- Nghệ thuật: Hình ảnh chọn lọc, mang tính biểu tượng, sử dụng thành công biện pháp nhân hoá, lời văn giàu cảm xúc.

j. Lao xao (Trích Tuổi thơ im lặng)
- Tác giả: Duy Khán
- Năm sáng tác: 1996
- Thể loại: hồi ký
- PTBĐ: Miêu tả
- Nội dung chính: Bức tranh nhiều màu sắc về thế giới loài chim ở đồng quê.
- Nghệ thuật: Quan sát tinh tường, hình ảnh sinh động




4. Dặn dò (2p)
Bài về nhà: Viết đoạn văn (10-12 câu) nêu cảm nhận của em về một nhân vật văn học Việt Nam hiện đại em yêu thích trong chương trình Ngữ văn 6. (Dế Mèn, Kiều Phương, Dượng Hương Thư, Lượm, …)
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MÔN: NGỮ VĂN
TIẾT 20: ÔN TẬP TỔNG KẾT
 CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VIỆT NAM (tiết 2)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: Thông qua một số trò chơi với phiếu học tập, học sinh được:
- Ôn tập lại một số nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các văn bản văn học hiện đại Việt Nam lớp 6
- Củng cố kiến thức về văn bản tự sự, miêu tả và cách cảm thụ, phân tích văn bản văn học. 
2. Kĩ năng
- Học sinh được rèn luyện kỹ năng đọc hiểu một số văn bản văn học Việt Nam hiện đại.
- Củng cố kĩ năng ghi nhớ, tư duy, ứng đối nhanh, kỹ năng tìm hình ảnh và chi tiết đặc sắc; kỹ năng phân tích và cảm thụ nội dung, nghệ thuật của văn bản…
3. Thái độ
- HS yêu thích tiết học, tích cực tham gia các hoạt động giáo viên đưa ra.
4. Hình thành và phát triển năng lực
- Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề
- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ
- Năng lực hợp tác
- Năng lực tư duy độc lập
- Năng lực tự quản bản thân
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: giáo án, phiếu học tập, máy chiếu, bảng phụ, …
- Học sinh: SGK, vở ghi chép, vở bài tập 
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Ổn định lớp (1p)
2. Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng của học sinh, trả PHT tiết trước (3p)
3. Tổ chức hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1 (15p): Đoá hoa tri thức- Củng cố kiến thức một số văn bản quan trọng trong chương trình Ngữ văn 6 học kỳ 2

	- GV cho HS chơi trò chơi Đoá hoa tri thức
- GV chia lớp thành các nhóm 10 HS.
- Luật chơi: + Giáo viên chuẩn bị 5 PHT tương ứng với 5 đội chơi.
 + Trên PHT chứa một từ khoá trung tâm và các thông tin cho sẵn. Yêu cầu các nhóm trong 10p phải điền được thông tin cho trên phiếu vào các cánh hoa, cắt và dán đúng vị trí vào phiếu. 
- GV thu lại các phiếu, chữa trực tiếp trên lớp cho học sinh cùng theo dõi
	Lắng nghe

Chuẩn bị các dụng cụ theo lời dặn của GV

Ngồi theo đúng đội của mình
Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên


Tham gia chơi

Trình bày sản phẩm của nhóm

	I. Củng cố kiến thức
* Trò chơi “Đoá hoa tri thức”






- Tìm ra các chi tiết đặc sắc và vấn đề liên hệ của tám văn bản: Bài học đường đời đầu tiên, Sông nước Cà Mau, Bức tranh của em gái tôi, Vượt thác, Lượm

	Hoạt động 2 (20p) Luyện tập đọc hiểu nội dung các văn bản
văn học Việt Nam hiện đại qua trò chơi Băng chuyền

	* GV hướng dẫn lại một số chiến thuật đọc hiểu văn bản (tìm từ khoá, ghi chú, cuố giao tiếp văn học), sau đó tổ chức cho HS chơi trò chơi Băng chuyền.
- GV chuẩn bị sẵn 8 phiếu học tập, tương ứng với các câu hỏi đọc hiểu của từng văn bản văn học Việt Nam được học (trừ các văn bản đọc thêm):
+ Bài học đường đời đầu tiên
+ Sông nước Cà Mau
+ Bức tranh của em gái tôi
+ Vượt thác
+ Đêm nay Bác không ngủ
+ Lượm
+ Cô Tô
+ Cây tre Việt Nam
Mỗi phiếu có 6 câu hỏi khác nhau, đánh số từ 1 đến 6. 
- GV chia lớp thành 8 dãy hàng dọc, mỗi dãy 6 bạn.
- Bắt đầu chơi, GV đặt PHT ở vị trí của học sinh số 1 rồi phát tín hiệu “Bắt đầu”. Theo luật, mỗi HS sẽ trả lời một câu hỏi ứng với vị trí của mình, trả lời xong chuyền phiếu cho bạn ở dưới để bạn hoàn thành tiếp, cứ như thế đến cuối dãy. Nhóm nào nhanh nhất và đúng nhất là nhóm chiến thắng. Các nhóm còn lại vẫn phải tiếp tục hoàn thiện PHT của nhóm mình.
- Sau khi hoàn thành phiếu, bạn cuối dãy mang lên nộp cho GV. 
- Khi chữa phiếu của nhóm nào, GV sẽ trình chiếu hình ảnh của PHT đó trên màn hình máy chiếu để tất cả HS trong lớp cùng được quan sát bộ câu hỏi của các nhóm bạn. 
- Có 8 nhóm tương ứng với 8 PHT, GV sẽ chữa mỗi PHT trong thời gian tầm 2,3 phút để đáp ứng đúng thời lượng cho tiết học.

	




Nhận phiếu bằng hình thức rút ngẫu nhiên













Bạn số 1 trả lời câu hỏi của mình, sau đó chuyền phiếu xuống cho bạn ngồi dưới.
Cứ như thế lần lượt đến cuối dãy.




Quan sát, lắng nghe




Ghi chép

	II. Luyện tập

* PHT 1: Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”


* PHT 2: Văn bản “Sông nước Cà Mau”



* PHT 3: Văn bản “Bức tranh của em gái tôi”



* PHT 4: Văn bản “Vượt thác”


* PHT 5: Văn bản Đêm nay Bác không ngủ



* PHT 6: Văn bản “Lượm”




* PHT 7: Văn bản “Cô Tô”



* PHT 8: Văn bản “Cây tre Việt Nam”





	Hoạt động 3 (5p) Tổng kết kiến thức

	GV chốt lại: Tựu trung các văn bản văn học Việt Nam hiện đại các em được học ở chương trình lớp 6 đều mang những nội dung gần gũi, thực tiễn. Các tác phẩm ấy giúp chúng ta khám phá những vẻ đẹp trù phú của quê hương đất nước, nuôi dưỡng tình yêu gia đình, khơi dậy trong mỗi con người lòng nhân ái, vị tha… 
Đây là phần kiến thức trọng tâm của chương trình lớp 6, các em cần hết sức quan tâm và rèn luyện, trau dồi thật nhiều để dần quen với kỹ năng đọc hiểu, cảm thụ văn bản.
	Lắng nghe


Ghi nhớ
	III. Tổng kết
- Là trọng tâm của chương trình Ngữ văn 6 (cung cấp kiến thức nền về thể loại tự sự, miêu tả; giúp hình thành kỹ năng nói và kỹ năng tạo lập văn bản). 
- Nội dung các văn bản mang tính hiện thực phong phú, gần gũi với tuổi thơ, nhiều tình tiết hấp dẫn, tính cách các nhân vật đa dạng,…
- Làm giàu có tinh thần và tô thêm vẻ đẹp tâm hồn cho mỗi con người…



4. Dặn dò (2p): Ôn kỹ các kiến thức đã học qua sản phẩm của các trò chơi mình được chơi.

3.4.3.3. Xây dựng đề kiểm tra và đáp án

	 UBND QUẬN CẦU GIẤY
           TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU
	ĐỀ          ĐỀ KIỂM TRA
   Môn Ngữ văn
T          Thời gian: 90 phút



Phần I. Trắc nghiệm (2đ)
Câu 1: Đoạn trích “Vượt thác” và “Sông nước Cà Mau” có điểm giống nhau là:
a. Tả hình ảnh con người trong tư thế bị động
b. Tả cảnh thiên nhiên sông nước hùng vĩ
c. Tả sự oai phong mạnh mẽ, làm chủ thiên nhiên của con người
d. Tả cảnh buôn bán mưu sinh của con người
Câu 2: Vì sao chú bé Lượm lại thấy “Ở đồn Mang Cá/ Thích hơn ở nhà”:
a. Vì chú bé không có nhiều sự gắn kết với gia đình 
b. Vì ở đồn Mang Cá có nhiều trò chơi hấp dẫn, thú vị
c. Vì đó là nơi chú sống và gắn bó từ nhỏ nên có nhiều kỉ niệm
d. Vì chú bé rất yêu công việc giao liên của mình
Câu 3: Câu văn “Vào đâu tre cũng sống, ở đâu tre cũng xanh tốt. Dáng tre vươn mộc mạc, màu tre tươi nhũn nhặn. Rồi tre lớn lên, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc.” (Thép Mới) thể hiện điều gì?
a. Ca ngợi sức sống bền bỉ của cây tre
b. Ca ngợi những tác dụng đa dạng của cây tre
c. Ca ngợi sự thiêng liêng của cây tre
d. Ca ngợi vẻ đẹp giản dị của cây tre 
Câu 4: Trong văn bản “Bức tranh của em gái tôi”, vì sao sau khi xem các bức tranh của em gái, người anh lại “lén trút ra một tiếng thở dài”?
a. Buồn vì thấy mình không có tài năng như em
b. Ghen tức vì em được mọi người quan tâm và động viên, khen ngợi
c. Buồn vì nghĩ mình bất tài, thầm cảm phục tài năng của em
d. Sung sướng vì em vẽ những bức tranh quá đẹp
II. Tự luận (8đ)
Câu 1 (4đ): Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
 “Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi trước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cãi cọ om bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép, có những anh cò vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế.”
(Bài học đường đời đầu tiên- Trích Dế Mèn phiêu lưu ký, Tô Hoài)
a. Đoạn văn trên miêu tả cảnh đầm nước qua con mắt của nhân vật nào trong truyện? (0,5đ)
b. Tìm hai từ láy xuất hiện trong đoạn văn trên. (0,5đ)
c. Có ý kiến cho rằng đoạn văn không chỉ làm cho truyện kể thêm sinh động mà còn góp phần khắc hoạ tính cách nhân vật. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? (1đ)
d. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 8-10 câu) nêu suy nghĩ của em về cuộc sống mưu sinh vất vả của những người lao động xung quanh chúng ta (2đ)

Câu 2 (4đ): Chọn và trả lời các câu hỏi thuộc một trong hai văn bản a hoặc b sau đây:
a. Cho đoạn thơ:
Tre xanh
xanh tự bao giờ
chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh?

Thân gầy guộc, lá mong manh
mà sao nên lũy nên thành tre ơi?
ở đâu tre cũng xanh tươi
cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu?

Có gì đâu, có gì đâu
mỡ màu ít chắt dồn lâu hóa nhiều
rễ siêng không ngại đất nghèo
tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù

Vươn mình trong gió tre đu
cây kham khổ vẫn hát ru lá cành
yêu nhiều nắng nỏ trời xanh
tre xanh không đứng khuất mình bóng râm…
(Tre Việt Nam, Nguyễn Duy)
a1. Đặt một tên mới cho đoạn thơ mà không sử dụng từ “tre”.
a2. Chỉ ra phẩm chất cụ thể của cây tre ở từng khổ 2, 3 và 4.
a3. Liên hệ từ văn bản “Cây tre Việt Nam” của Thép Mới và đoạn thơ trên, hãy viết đoạn văn khoảng 8-10 nêu suy nghĩ của em về việc bảo tồn những giá trị truyền thống trong cuộc sống hiện đại.
b. Cho đoạn văn:
“Những ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói "đấy là bàn chân vất vả". (…) Mu bàn chân mốc trắng, bong da từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm nào bố cũng ngâm nước nóng hòa muối, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức chân. Rượu tê thấp không tài nào xoa bóp khỏi.
Bố đi chân đất. Bố đi ngang dọc đông tây đâu đâu con không hiểu. Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước xuống bùn để câu quăng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn cây ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cỏ đẫm sương đêm. Cái thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu nhẵn mòn, cái cần câu bóng dấu tay cầm.
Con chỉ biết cái hòm đồ nghề cắt tóc sực mùi dầu máy tra tông-đơ, cái ghế xếp bao lần thay vải, nó theo bố đi xa lắm.
Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi bàn chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh.”
(Tuổi thơ im lặng- Duy Khán)
b1. Đoạn văn trên viết về nhân vật nào? Nhân vật đó làm công việc gì? Đọc kỹ đoạn văn, liệt kê các dụng cụ lao động gắn liền với công việc của nhân vật này.
b2. Câu văn “Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi bàn chân ấy: đôi bàn chân dầm sương dãi nắng đã thành bệnh” thể hiện tình cảm gì của tác giả đối với nhân vật “bố” trong văn bản.
b3. Liên hệ từ văn bản “Mưa” của Trần Đăng Khoa và đoạn trích trên, hãy viết đoạn văn khoảng 8-10 câu nêu suy nghĩ của em về vai trò của người cha trong gia đình.
ĐÁP ÁN: 
Phần I. Trắc nghiệm
Câu 1: b
Câu 2: d
Câu 3: a
Câu 4: c
Phần II. Tự luận
Câu 1:
a. Xác định đúng nhân vật kể- Dế Mèn: 0,5đ
b. Tìm đúng hai từ láy: mênh mông, vêu vao (hoặc bì bõm, xơ xác): mỗi từ đúng 0,25 đ, tổng 0,5 đ
c. Khẳng định ý kiến trên là đúng- 0,5 đ
- Chỉ ra được trong đoạn, sự cảm nhận của Dế Mèn về cư dân đầm nước rất sâu sắc, đầy cảm thông (“Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế”), điều đó cho ta hiểu thêm một nét tính cách khác của Dế Mèn: đa cảm, ít nhiều biết quan tâm đến cuộc sống xung quanh mình, biết cảm thông với sự vất vả của người khác. (tuỳ vào sự cảm nhận của HS nhưng nhìn chung các ý đưa ra cần hợp lý) – 1,5đ
d. Hình thức- 0.5đ: Trong đó,
- Viết đúng cấu trúc đoạn văn: Bao gồm câu chủ đề, các câu triển khai, câu tổng kết (Diễn dịch, tổng-phân-hợp) hoặc các câu triển khai và câu tổng kết (quy nạp). Hợp lý về số lượng câu theo yêu cầu.
- Không viết sai lỗi chính tả, lỗi diễn đạt (3 lỗi trừ 0,25đ)
* Nội dung- 1,5đ: Trong đó
- Dẫn dắt vào vấn đề: Giải nghĩa được lao động, mưu sinh là gì. (0.25đ)
- Thực trạng: xung quanh chúng ta còn rất nhiều người hoàn cảnh khó khăn, phải vất vả kiếm sống. (0,25đ)
- Dẫn chứng: Nêu được một vài ví dụ (những người vô gia cư, trẻ em cơ nhỡ, người già neo đơn, khắp các nẻo đường đều thấy bóng dáng những người bất hạnh, phải lặn lội ngược xuôi…) (0,25đ)
- Cảm nhận về số phận những người lao động nghèo (tuỳ cảm nhận HS, miễn là hợp lý, hợp tình, thể hiện được tấm lòng đồng cảm, yêu thương và trân trọng của người viết) (0,5đ)
- Biện pháp, hành động của mỗi chúng ta (tuỳ ý kiến học sinh) (0,25đ)
Câu 2: 4đ
a. Đoạn thơ Tre Việt Nam
a1. Tuỳ ý học sinh đặt miễn là hợp lý (ví dụ Hồn Việt, ...) – 0,5đ
a2. Chỉ ra được nội dung từng khổ: 
Khổ 1: Sức sống mãnh liệt của tre (0,5đ)
Khổ 2: Sự chăm chỉ, cần cù của tre (0,5đ)
Khổ 3: Sự kiêu hãnh của tre (0,5đ)
a3. Viết đoạn văn: 2đ
* Hình thức- 0,5đ: Trong đó
- Viết đúng cấu trúc đoạn văn: Bao gồm câu chủ đề, các câu triển khai, câu tổng kết (Diễn dịch, tổng-phân-hợp) hoặc các câu triển khai và câu tổng kết (quy nạp). Hợp lý về số lượng câu theo yêu cầu.
- Không viết sai lỗi chính tả, lỗi diễn đạt (3 lỗi trở lên lần lượt trừ 0,25đ)
* Nội dung- 1,5đ: Trong đó,
- Dẫn dắt vào vấn đề: Trong cuộc sống hiện đại, các giá trị vật chất và tinh thần truyền thống có thể bị mai một. (0.25đ)
- Dẫn chứng : Ví dụ, từ hai văn bản, thấy giá trị và công dụng của tre, nhưng ngày nay người ta chuộng sắt, thép hơn là dùng tre làm vật liệu. (0,5đ)
- Bình luận: Các sản phẩm truyền thống vẫn mang hồn dân tộc, cần bảo tồn (VD: lụa, tranh dân gian, …) (0,25đ)
- Đưa ra giải pháp, liên hệ các việc làm của cá nhân (0,5đ)
b1. - Đoạn văn viết về nhân vật người cha. (0,25đ)
- Làm nghề chài lưới, mò cua bắt cá, cả cắt tóc thuê (0,25đ)
- Các dụng cụ lao động nói đến trong bài: Cái thúng câu, Cái ống câu, cái cần câu, cái hòm đồ nghề cắt tóc, cái ghế xếp (0,5 đ)
b2. Tình cảm yêu nhớ và thương người cha lam lũ vất vả của mình (0,5 đ)
b3. Đoạn văn (2đ)
*Hình thức: như đoạn văn a3 (0,5đ)
*Nội dung: (1,5 đ), trong đó
- Dẫn dắt vào vấn đề: Giới thiệu về vai trò của người cha (0,25đ)
- Chứng minh vai trò: + Sinh thành
                                    + Dưỡng dục
                                    + Trụ cột gia đình… (0,25đ)
Lấy được ví dụ từ hai văn bản “Mưa” và “Tuổi thơ im lặng” (0,5đ)
- Bình luận: Đó là người có vai trò quan trọng, một mảnh ghép không thể thiếu trong gia đình (nếu thiếu thì…) (0,25đ)
- Cảm nghĩ cá nhân về người cha của mình (0,25đ)
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